KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ 2: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
(Thời gian thực hiện: 3 tuần, từ ngày 29/09/2025 - 17/10/2025)
I. Mục tiêu

1. Phát triển thể chất

1.1. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

- MT10. Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.
- MT11. Trẻ quen với chế độ ngủ một giấc buổi trưa 
- MT13. Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn( lấy nước uống, đi vệ sinh….).

- MT14: Chấp nhận: đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh. Biết tự đi giày, dép và cất giày, dép lên giá đúng nơi quy định     

        1.2. Phát triển vận động

- MT1. Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân 
- MT2. Giữ được thăng bằng trong vận động đi thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay 
- MT4. Thực hiện phối hợp vận động tay - mắt: tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m;

- MT8. Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện “múa khéo”.

        2. Phát triển nhận thức 

        2.1. Khám phá xã hội
- MT18. Trẻ chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.

- MT 22: Trẻ biết chỉ / nói tên, hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ, màu vàng, xanh theo yêu cầu.

- MT23. Trẻ biết chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to - nhỏ theo yêu cầu.

3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

- MT26. Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.

- MT28. Đọc được các bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

- MT29: Trẻ nói được câu đơn, câu có 5 - 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc.
- MT34. Trẻ biết thể hiện điều mình thích và không thích 

4. Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mỹ
- MT36. Nhận biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi.
- MT44. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.

- MT45. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh ( cầm bút di màu, vẽ 

nguệch ngoạc).

II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ

1. Yêu cầu

1.1. Kiến thức

- Trẻ nhớ tên vận động, đi Đi theo hiệu lệnh của cô. Trẻ biết làm theo hiệu lệnh của cô.

- Trẻ biết tập các động tác BTPTC “Tập với bóng”, trẻ biết ngồi lăn bóng theo hướng dẫn. Trẻ nhớ tên bài vận động và tập các bài tập từ đầu đến cuối cùng cô.
- Trẻ biết tập các động tác BTPTC “ Tập với gậy”, Biết cách đi có mang vật trên tay

- Trẻ nhận biết được vòng, bóng, màu đỏ và chọn đúng để tặng bạn.

- TrÎ nhËn biÕt, gäi ®óng tªn, ®Æc ®iÓm, mµu s¾c cña c¸c ®å dïng: Mò, dÐp.

- Trẻ nhận biết tên, đặc điểm, màu sắc, cách sử dụng của quần, áo.

- Trẻ nhớ tên bài thơ,thuộc thơ và hiểu nội dung bài thơ  .

- Trẻ chú ý nghe cô kể, nhớ tên chuyện “ Vệ sinh buổi sáng”  và tên các nhân vật trong chuyện.
- Trẻ biết tên bài thơ, thuộc thơ, đọc được từ đầu đến cuối bài thơ cùng cô, trả lời được câu hỏi của cô qua bài thơ: Bập bênh

- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát bài : “ Chiếc khăn tay”, nhớ tên bài hát, hưởng ứng hát theo cô.  Biết sử dụng dụng cụ âm nhạc ,biết vận động theo nhạc bài : Tập tầm vông.

- Trẻ nghe nhạc, nghe hát cảm nhận giai điệu bài hát "Quả bóng", biết tên bài hát. Biết VĐTN nhịp nhàng kết hợp lời bài hát " Bóng tròn to".

- Trẻ biết tên bài hát, thuộc bài hát: Đôi dép; Biết vận động cùng cô bài hát: Đu quay. Biết vỗ đệm cùng cô bằng xắc xô.

-  Trẻ biết cầm bút và vẽ đường cong tròn liền nét thành hình quả bóng.

- Trẻ biết cách cầm bút bằng 3 đầu ngon tay và tô màu chiếc cốc.

-  Trẻ biết lăn dọc đất nặn thành vòng theo hướng dẫn của cô. 

1.2 Kỹ năng: 

-  Rèn luyện vận động đi không mất thăng bằng cho trẻ.

- Trẻ biết ngồi tách chân, hai tay cầm bóng và lăn về phía trước. Rèn luyện thể lực sức khỏe cho trẻ. Giúp trẻ phát triển các nhóm cơ chân, tay.  
- Trẻ biết bư​ớc đi tự nhiên, mắt nhìn thẳng về phía tr​ước, tay bê vật không làm rơi vật

- Nhận biết so sánh phân biệt có chủ đích cho trẻ.

- Rèn khả năng quan sát, nhận biết tên, đặc điểm màu sắc của đồ dùng của bé.

- Ph¸t triÓn ng«n ng÷, luyÖn kh¶ n¨ng ph¸t ©m chuÈn tõ, chuÈn c©u cho trÎ. LuyÖn c¸c gi¸c quan cho trÎ, gióp trÎ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng chó ý, ghi nhí cã chñ ®Þnh.

- Tập cho trẻ đọc to, rõ ràng và  diễn cảm tên bài thơ,  

- Rèn kỹ năng nghe kể, phát triển ngôn ngữ và cung cấp vốn từ cho trẻ. 

- Qua bài thơ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho trẻ.


-Rèn kỹ năng nghe , khả năng cảm thụ âm nhạc và năng khiếu âm nhạc cho trẻ.

- Trẻ nghe nhạc, nghe hát lắc lư, nhún nhịp, vỗ tay, hát theo.

- Rèn luyện kỹ năng hát và vỗ tay, kỹ năng VĐTN cho trẻ giúp trẻ nhanh nhẹn. Rèn kỹ năng hát đúng nhịp điệu, giai điệu bài hát.

- Rèn kỹ năng cầm bút. Trẻ biết sử dụng bút để vẽ đường tròn tạo thành hình quả bóng.
- Luyện kỹ năng tô màu, phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay, phát triển 

các giác quan cho trẻ, giúp trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát hơn.

-  Rèn cho trẻ sự khéo léo của đôi bàn tay.

1.3 Giáo dục: 

- Giáo dục trẻ tích cực tham gia vào vận động cùng cô.

- Gi¸o dôc trÎ thư​êng xuyªn tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao ®Ó cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô

- Trẻ biết cất đồ chơi đúng nơi quy định, không tranh giành đồ chơi. Biết chia sẻ đồ chơi với bạn.

- TrÎ biÕt gi÷ g×n, yªu quý vµ b¶o vÖ c¸c ®å dïng ®å ch¬i cña m×nh.

- Biết giữ gìn đồ dùng sạch sẽ, gọn gàng.

- Trẻ hứng thú hoạt động, giáo dục trẻ hàng ngày phải đi dép, biết giữ gìn đôi chân, đôi dép luôn sạch đẹp.

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ để cơ thể khỏe mạnh và được mọi người yêu mến
- Trẻ thích đọc thơ, có ý thức vui chơi học tập cùng bạn.

- Trẻ thích thú nghe cô hát, thích hát cùng cô. Giáo dục trẻ biết vâng lời người lớn, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

 - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô.

- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết đi dép bảo vệ đôi chân

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết không tranh dành đồ chơi.

- Gd trẻ biết giữ gìn sản phẩm, biết yêu quí cái đẹp.

- Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động . Biết yêu quý bạn bè, trẻ biết giữ sản phẩm mình làm ra. 

2. ChuÈn bÞ:

2.1. §å dïng cña c«:

- Cây hoa để làm đường đi; nhạc bài hát: Cháu đi mẫu giáo; Vui đến trường; loa đài

- 2 chiếc rổ đựng bóng thể dục đủ cho trẻ thực hiện. Nhạc bài hát : Em ngoan hơn búp bê. Gậy treo con bướm cho trẻ bắt.  

- 2 chiếc rổ . Mô hình nhà bạn búp bê, rổ đựng bao cát. Nhạc bài hát : Em ngoan hơn búp bê. Xắc xô, gậy thể dục. Mũ ô tô 

- 1 vòng , bóng màu đỏ. Rổ màu đỏ. Bàn để em búp bê. Ti vi, Bài hát :Em búp bê, quả bóng.

- M« h×nh  siªu thÞ cã b¸n c¸c ®å dïng ®å ch¬i  cña bÐ: Mò, dÐp.... §å dïng: mò, dÐp....  b»ng ®å ch¬i cho c« vµ trÎ.
- Gian hàng bán quần, áo, ( đồ thật)  Giá phơi quần, áo.  Nhạc bài “ Đi chơi”

- Tranh thơ, Loa đài, nhạc bài hát “Đôi dép, Đi dép”.1 đôi dép 
- Tranh chuyện: Vệ sinh buổi sáng, bài hát: Rửa mặt như mèo, tivi, phim hoạt hình 

- Tranh th¬: BËp bªnh
- Loa đài, nhạc  bài hát: “Chiếc khăn tay”.  Bàn để các loại nhạc cụ : xắc xô, phách , mõ,..Hộp quà có chiếc khắn tay

- Quả bóng nhựa.  Nhạc bài hát “ Quả bóng, Bóng tròn to", Xắc xô, phách tre, tivi...

- Đôi dép. Nhạc bài : Đôi dép, đu quay. Mõ, phách, xắc xô, …

- Tranh mẫu quả bóng , Giấy A4 , bút màu, bảng. Nhạc bài hát: Vui đến trường, quả bóng.

-Một bức tranh vẽ chiếc cốc làm mẫu để trẻ quan sát. Bức tranh vẽ chiếc cốc để cô tô mẫu. Bảng vẽ giấy bút sáp màu của cô.
- Cái vòng mẫu. Mô hình nhà búp bê, búp bê. Đất nặn. Bảng con. Bài hát : Em búp bê.Chúc mừng sinh nhật. Bàn để sản phẩm.

2.2. §å dïng cña trÎ: 

- Trang phục quần áo gọn gàng. Ghế ngồi đủ cho trẻ. Cây hoa để làm đường đi ( dài 3m, rộng 30- 35cm). 

- Ghế ngồi cho trẻ

- 2 chiếc rổ màu cho trẻ hoạt động, ghế ngồi. Ghế ngồi đủ cho  trẻ, gậy thể dục

- Đồ dùng đủ cho trẻ. Chiếu ngồi.

- Mçi trÎ 1 ræ ®ùng mò, dÐp. TrÎ ngåi th¶m h×nh ch÷ U

- Tranh lô tô quần, áo.

- GhÕ ngåi kª ch÷ U. TrÎ gän gµng, tho¶i m¸i.
- Ghế ngồi hình chữ U.

- Trẻ ngồi ghế, tâm thế vui vẻ.

- Rổ đựng nhạc cụ cho mỗi trẻ. Ghế ngồi kê chữ U.

- Giấy A4, bút sáp màu , ghế và bàn đủ cho trẻ.

- Giấy A4 có vẽ chiếc cốc, sáp màu đủ cho trẻ , Bảng treo tranh, Bàn ghế kê chữ U.
- Đất nặn . Bảng con. Khăn lau tay. Bàn ghế đủ cho trẻ.

2.3. Trang trí lớp

- Trang trí lớp theo từng chủ đề nhánh
- Trưng bày tranh ảnh, sản phẩm của trẻ liên quan đến trường lớp.

- Bố trí các góc chơi phù hợp (Chơi với đồ vật, phân vai, âm nhạc, xem tranh, ..)
- Treo khẩu hiệu, tranh ảnh tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

- Sử dụng khung tranh treo quanh lớp giới thiệu hoạt động của cô và trẻ.

- Bổ sung mảng tường mở cho trẻ được dán, treo sản phẩm tạo hình.

III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN
	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ 29/09 - 03/10)
	Tuần 2

(Từ 06/10 - 10/10)
	Tuần 3

( Từ 13/10 - 17/10)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Đồ chơi bé thích
	Đồ dùng của bé
	Đồ chơi ngày lễ, ngày hội
	

	Đón trẻ
Trò chuyện


	- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Trao đổi với phụ huynh về ý thích của của trẻ thường thích chơi những đồ chơi nào?
- Hướng dẫn trẻ cách chào cô giáo, bố mẹ và các bạn trước khi vào lớp.

- Cô khuyến khích trẻ chơi với đồ chơi ở các khu vực mà trẻ thích.

- Cô trò chuyện với trẻ về những trang phục, đồ dùng, đồ chơi của trẻ, trong lớp học.

- Cô trò chuyện với trẻ khi đến lớp cháu học được những gì? Được chơi trò chơi gì? Đồ chơi gì? 

- Cô trò chuyện với trẻ: Hàng ngày khi đến lớp bé thường được học những gì? 

- Cho hỏi trẻ để trẻ nhận biêt tên và tác dụng của đồ dùng, đồ chơi của bé.

- Trò chuyện với trẻ về các đồ chơi trong lớp, đến lớp con được chơi những gì? Dùng để làm gì?
	

	TD sáng
	* Thể dục sáng: Bài tập: Thổi bóng
1. MĐ yêu cầu:

+ Kiến thức:  Trẻ biết tập đúng các động tác theo yêu cầu của cô

+ Kỹ năng:  Phát triển các cơ trên cơ thể, rèn luyện sức khỏe

+ Thái độ: GD  trẻ ngoan ngoãn vâng lời cô giáo

2. Chuẩn bị:

- Sân tập sạch sẽ, an toàn, bóng thể dục cho cô và bóng đủ cho trẻ

- Trang phục gọn gàng

3. Tiến hành:

-  KĐ: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn, hát bài: Cháu đi mẫu giáo, kết hợp các kiểu đi: Nhanh chậm, đi thường, chạy...

 - TĐ: Bài tập: Thổi bóng
+ ĐT 1: Thổi bóng:

 – TTCB: trẻ đứng thoải mái, bóng để dưới chân, 2 tay chụm lại để trước miệng.

- Tập:  Cô nói: “Thổi bóng” trẻ hít thật sâu, rồi thở ra từ từ, kết hợp 2 tay cũng dang rổnga từ từ (làm bóng to)

+ Trở lại tư thế ban đầu.

+ ĐT2: Đưa bóng lên cao

-  TTCB: Đứng tự nhiên hai tay cầm bóng để ngang ngực.

- Tập:

+ Cô nói: “Đưa bóng lên cao”, trẻ 2 tay cầm bóng đưa thẳng lên cao (nhắc trẻ)

- + Cô nói: “Bỏ bóng xuống, trẻ đưa 2 tay cầm bóng về tư thế ban đầu.

+ ĐT3: Cầm bóng lên:

- TTCB: Trẻ đứng chân ngang vai, tay thả xuôi, bóng để dưới chân.

- Tập: 

+ Cầm bóng lên: Trẻ cúi xuống, 2 tay cầm bóng giơ lêncao ngang ngực.

+ Để bóng xuông: Trẻ cầm bóng cúi xuống, đặt bóng xuống sàn.

+ ĐT4: Bóng nảy.

- TTCB: Trẻ đứng thoải mái, 2 tay cầm bóng.

- Tập:

+ Trẻ nhảy bật tại chỗ, vừa nhảy vừa nói “Bóng nảy”

 - TVVĐ: Trời nắng trời mưa

- HT: Cho trẻ đi vòng quanh sân nhẹ nhàng 1-2 lần

* Thể dục sáng: Bài tập: Tập với bóng.
1. Yêu cầu:

+ Kiến thức:  Trẻ biết tập đúng các động tác theo yêu cầu của cô

+ Kỹ năng:  Phát triển các cơ trên cơ thể, rèn luyện sức khỏe

+ Thái độ: GD  trẻ ngoan ngoãn vâng lời cô giáo

2. Chuẩn bị: Đĩa CD bài quả bóng.

- Bóng có đường kính 20 cm mỗi trẻ một quả.

3. Tiến hành:

- Cô phát mỗi trẻ một quả bóng tập theo cô

* Khởi động: Trẻ cầm bóng bằng một tay đi theo nhạc bài: Quả bóng, xếp thành vòng tròn.

*Trọng động: Tập cùng cô.

+ ĐT1: Hít thở, 2 tay ôm bóng trước bụng, dùng bụng đẩy bóng ra theo nhịp bài hát.

+ ĐT2: Tay đưa bóng lên cao, hạ xuống.

+ ĐT3: Lưng bụng, đưa bóng từ lòng ra mũi bàn chân, đưa sang 2 bên hông.

* Hồi tĩnh: Ôm bóng đi nhẹ nhàng về nơi cất bóng
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	TDV§

- BTPTC: 

Tập với bóng

- VĐCB:  Đi theo hiệu lệnh

- TCVĐ: Bóng tròn to   


	TDV§

- BTPTC: Tập với bóng

- VĐCB: 

+ Ngồi lăn bóng

-TCVĐ: Bắt bướm
	TDV§

-BTPTC : Tập với gậy

- VĐCB: 

+ Đi có mang vật trên tay

-TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
	

	
	Thứ3
	Nhận biết

Chọn đồ chơi vòng, bóng, màu đỏ ,tặng bạn 
	 NhËn biÕt

NB mũ - dép
	NhËn biÕt
Trang phục : Quần ,áo.
	

	
	Thứ4
	THƠ:

Đi dép.


	   KÓ chuyÖn:

“  Vệ sinh buổi sáng ”
	THƠ:

Bập bênh


	

	
	Thứ5
	Âm nhạc 

- Nghe hát: Chiếc khăn tay

- VĐTN: Tập tầm vông
	¢m nh¹c

- Nghe Hát : Quả bóng

- VĐTN : Bóng tròn to


	       ¢m nh¹c

- DH: Đôi dép 

- Nghe hát: Đu quay
	

	
	Thứ6
	Hoạt động

Vẽ đồ chơi tặng bạn


	Hoạt động

Chiếc cốc
	Hoạt động

Nặn vòng tặng búp bê
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	HĐCCĐ:Quan sát: Cây trầu bà                          

TCVĐ: Phi ngựa; TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

Chơi tự do: Lá cây, sỏi và đồ chơi ngoài trời

	HĐCCĐ:Quan sát: Thời tiết mùa thu và cây sấu.

TCVĐ : Bóng tròn to                                                          TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
Chơi tự do: Chơi với lá cây, Xé lá cây.                                                                Xếp hình theo ý thích


	HĐCCĐ:QS: Vườn hoa.
TCVĐ: Phi ngựa TCGD : Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.                                                             Xếp ngôi nhà tặng bé.
	

	
	Thứ3
	HĐCCĐ:Quan sát: Cây mít   

TCDG: Nu na nu nống, 
TCVĐ : Bóng tròn to                                                          Chơi tự do: chơi vẽ phấn, đồ chơi ngoài trời
	HĐCCĐ:QS: Cây hoa dâm bụt
TCDG:  Chi chi chành chành                                                     TCVĐ: Phi ngựa Chơi tự do: Xếp hột hạt                                                                          Chơi với đồ chơi ngoài trời


	HĐCCĐ:QS: Cây trúc
TCVĐ : Bắt bướm                                                             TCDG: Nu na nu nống, 

Chơi tự do: Chơi với lá cây, Xé lá cây.                                                               Xếp hình theo ý thích
	

	
	Thứ4
	HĐCCĐ:QS: Xích đu, cầu trượt.
TCVĐ : Trời nắng trời mưa

TCDG : Nu na nu nống                                 Chơi tự do: Xếp nhà tặng bạn, Chơi với đồ chơi ngoài trời


	HĐCCĐ  QS Cây hoa hồng

TCVĐ: Bóng tròn to. 
TCDG: Tập tầm vông

Chơi tự do: Xé giấy vụn, chơi với giấy vụn, xâu vòng.
	HĐCCĐ:Quan sát: Đu quay, cầu trượt.
TCVĐ: Bắt bướm

TCDG : Nu na nu nống                                   Chơi tự do: Xếp nhà tặng bạn, chơi với đồ chơi ngoài trời.
	

	
	Thứ5
	HĐCCĐ:Quan sát: Cây sấu.
 TCVĐ: Bóng tròn to

TCDG : Nu na nu nống                                   Chơi tự do Xếp nhà cho búp bê, chơi với đồ chơi ngoài trời.


	HĐCCĐ:Quan sát: cây hoa giấy 

TCVĐ:  : Bắt bướm

TCDG: Chi chi chành chành
 Chơi t tự do Chơi với giấy; đồ chơi ngoài trời
	HĐCCĐ:Quan sát: Thời tiết mùa thu, cây hoa
TCDG: Tập tầm vông

TCVĐ: Bong bóng xà phòng

Chơi tự do: Xâu vòng                                                                         Xếp hột hạt
	

	
	Thứ6
	HĐCCĐ:QS: Thời tiết mùa thu, cây hoa
TCDG: Chi chi chành chành
TCVĐ: Bong bóng xà phòng

Chơi tự do: Xâu vòng                                                                   Xếp hột hạt.

	HĐCCĐ:QS: Đu quay, cầu trượt.
TCVĐ: Bong bóng xà phòng

TCDG : Nu na nu nống                                      Chơi tự do: Xếp nhà tặng bạn, Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	HĐCCĐ:QS: Cây trầu bà
Bóng tròn to.

TCDG: Chi chi chành chành
Chơi tự do: Xé giấy vụn, chơi với giấy vụn, xâu vòng.
	

	Hoạt động góc
	* Góc hoạt động với đồ vật: 
- T1: Xếp hình: Xếp bàn, ghế, ô tô, giường búp bê
- T2: Xếp mô hình lớp học, xếp mô hình đu quay, cầu trượt
- T3: Xâu vòng hoa, lá, hột hạt
a) Mục đích yêu cầu: 

+ Trẻ biết sử dụng các khối gỗ, đồ chơi lắp ghép để xếp hình .

+ Trẻ biết sắp xếp, phân bố vị trí bố cục hợp lý. 

+ Rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh. Giữ gìn đồ dùng đồ chơi

b) Chuẩn bị: 

+ Bộ xềp hình bằng gỗ, gạch, đồ chơi lắp ghép…

+ Bộ xâu vòng hoa, lá, hột hạt
c) Cách chơi: 

Giới thiệu đồ chơi cho trẻ, hướng dẫn trẻ các thao tác  xếp chồng, xếp cạnh các khối gỗ, gạch…để tạo ra được đồ vật cần xếp. 

Giới thiệu đồ chơi xâu vòng hoa, lá, hột hạt cho trẻ để trẻ cùng chơi
- Hướng dẫn và chơi cùng trẻ.

* Góc sắm vai: 

- T1: Chơi bán hàng
- T2: Chơi nấu ăn, cho em ăn
- T3: Chơi bác sĩ
a. Mục đích yêu cầu

+ Trẻ biết đ​ược một số công việc của cô giáo, bác sĩ, cô nhân viên cửa hàng và biết công việc của bố mẹ hàng ngày khi chăm sóc em bé.

+ Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Rèn kỹ năng chào hỏi, hòa đồng 

+ GD trẻ đoàn kết với bạn bè

b. Chuẩn bị

- Đồ chơi trong góc sắm vai: Búp bê, giường, tủ, đồ dùng nấu ăn, siêu thị….
- Đồ chơi bác sĩ, …
c. Cách tiến hành 

+ Cô dẫn trẻ đến góc sắm vai và giới thiệu đồ chơi cho trẻ quan sát .

- Các con ơi? Đây là góc gì đây? Ai đây các con? 

- Hôm nay mẹ bạn Búp bê đi vắng mẹ nhờ các con chơi với búp bê giúp mẹ? Khi chơi với Búp Bê, Búp Bê khóc chúng mình phải làm gì?

- Nếu như em Búp Bê đói chúng mình làm thế nào?

- Khi nấu cơm cần có gì?

- Bếp dùng để làm gì?

- Còn đây là gì?

- Nồi dùng để làm gì?...
- Khi đi khám bệnh sẽ gặp ai?

- Bác sĩ làm những công việc gì?

- Cô bán hàng làm những việc gì? Cô mời khách mua hàng thế nào?

- Cô hỏi tập thể, cá nhân trẻ trả lời?

- Lát nữa bạn nào thích chơi với em Búp bê,  và nấu cơm cho em ăn thì chúng mình đến chơi với góc chơi này nhé?

* Góc xem tranh: 

- T1: Xem các đồ dùng trong lớp
- T2: Xem các đồ chơi trong lớp, trong trường
- T3: Xem tranh hoạt động trong trường mầm non

a. Yêu cầu
+ Trẻ biết kể về nội dung của bức tranh
+ Rèn khả năng quan sát ghi nhớ ở trẻ

+ Trẻ biết lật mở tranh giữ gìn cẩn thận 

b. Chuẩn bị

 Tranh ảnh về trường mầm non, tranh lô tô đồ chơi trường mầm non

c. Cách tiến hành

 + Cô dẫn trẻ đến góc xem tranh và giới thiệu đồ chơi cho trẻ quan sát .

+ Cô cho trẻ xem tranh, gợi hỏi trẻ kể về nội dung bức tranh, chọn đồ chơi trẻ thích.

* Góc âm nhạc: 
- T1: Trẻ hát về trường mầm non 
- T2: Trẻ hát về lớp học

- T3: Trẻ hát về cô và bạn
a. Yêu cầu

+ Trẻ biết các bài hát về trường mầm non

+ Rèn kỹ năng hát rõ tiếng và đúng nhịp điệu tự tin thể hiện bài hát

+ Trẻ hứng thú thực hiện.

b. Chuẩn bị:

 - Các dụng cụ gõ đệm , tivi

c. Cách tiến hành

+ Cô dẫn trẻ đến góc âm nhạc và giới thiệu nhạc cụ cho trẻ quan sát .

+ Cô gợi hỏi trẻ về các bài hát mà trẻ biết về cô, về lớp và  trường mầm non.

+ Cô cho hát bài hát đó và cùng hát với trẻ.

* Góc vận động: 
- T1: Trẻ chơi với bóng
- T2: Trẻ chơi bước qua vòng, bật vào vòng

- T3: Trẻ chơi với gậy

a. Yêu cầu

+ Trẻ biết cách thao tác với bóng, vòng, gậy
+ Rèn kỹ năng chơi an toàn và đoàn kết

+ Trẻ hứng thú thực hiện.

b. Chuẩn bị:

 - Các dụng cụ ở gác vận động: Bóng, vòng, gậy thể dục

c. Cách tiến hành

+ Cô dẫn trẻ đến góc vận động và giới thiệu bóng, vòng, gậy thể dục cho trẻ quan sát .

+ Cô gợi hỏi trẻ về cách chơi với những đồ chơi đó. Sau đó cô hướng dẫn trẻ chơi lăn bóng, tung bóng, bước vào vòng, bước qua gậy….

+ Cô cho trẻ chơi và quan sát trẻ, hướng dẫn thêm cho trẻ

- Cô nhận xét và động viên trẻ.



	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Cô cho trẻ xếp hàng vào rửa tay, rửa mặt

- Cô rửa cho trẻ và trò chuyện về các bước rửa tay, rửa mặt.

- Cho trẻ đi vệ sinh hướng đẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định và rửa tay, lau khô tay.

- Cô cho trẻ vào bàn ăn, chia ăn trộn đều cho trẻ hướng dẫn trẻ xúc ăn, cơm rơi bỏ vào đĩa lau tay vào khăn, ăn xong lấy khăn trên giá lau miệng. Đi vệ sinh và đi ngủ.

- Khi trẻ ngủ cô quan sát chú ý cho trẻ nằm đúng tư thế.
	

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	-  Dạy trẻ trò chơi: Tay đâu – chân đâu?
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa 

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	- Cô đọc thơ cho trẻ nghe: Ấm và chảo.                                  -TCDG: Kéo cưa lừa xẻ                                  -  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	- Trò chơi:                                      Cho em ăn 
- Trò chơi:                                      Vỗ tay theo cô.   

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.

                                      
	

	
	Thứ3
	-  Tìm hiểu về một số đồ dùng đồ chơi bé thích.

Trò chơi: Nghe hát đoán tên bài.

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	-Trò chơi: Tô màu cái yếm                                      - Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, tập tầm vông 

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	- Trò chơi dân gian :  Thả đỉa ba ba.                                      - Tập rửa tay dưới vòi nước 

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc
	

	
	Thứ4
	-  Tìm đồ chơi màu xanh – màu đỏ 

Trò chơi dân gian: Tập tầm vông.

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	- Trò chơi: Chọn đúng đồ dùng.

- Tổ chức trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng 

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc
	-  TCVĐ:   Bóng tròn to 

– Trò chơi dân gian: Nu na nu nống                                                                                     -  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc 
	

	
	Thứ5
	-  Trò chơi:  “Chi chi chành chành”.

TCVĐ: Tung bóng.

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.
	- Trò chơi VĐ: Bóng tròn to, Dung dăng dung dẻ 

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	- Trò chơi: Đi theo hướng khác nhau.                                         - Trò chơi: Trời nắng trời mưa; 

 -  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc
	

	
	Thứ6
	- Sinh hoạt văn nghệ

- Chơi tự do
	



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: ĐỒ CHƠI BÉ THÍCH
 (Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/09/2025 đến ngày 03/10/2025)

Thứ hai, ngày 29 tháng 9 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	DKHĐ của trẻ

	                                                             VẬN ĐỘNG

                                                      - BTPTC: Tập với bóng

                                                      - VĐCB: Đi theo hiệu lệnh

                                                      - TCVĐ: Bóng tròn to.


	- Kiến thức: Trẻ nhớ tên vận động, tập tốt BTPT C và trẻ biết đi theo hiệu lệnh của cô.

-  Kỹ năng:  Rèn luyện vận động cho trẻ, trẻ biết giữ thăng bằng tốt và thực hiện đi khéo léo và phản ứng nhanh theo hiệu lệnh của cô.

- Thái độ: Giáo dục trẻ tích cực tham gia vào vận động cùng cô.


	+ Đồ dùng của cô: 

- Cây hoa, gấu bông, …nhạc bài hát: Cháu đi mẫu giáo; Vui đến trường; tivi

+  Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục quần áo gọn gàng. Ghế ngồi đủ cho trẻ.


	1.Gây hứng thú (1 phút)

- Cô đàm thoại với trẻ về các bạn trong lớp và đồ chơi trong lớp

2. Nội dung (12 phút)

 * Khởi động: 

- Cô và trẻ cùng khởi động đi nhẹ nhàng. Trẻ và cô cùng đi (tốc độ tăng dần) theo nhạc bài hát: Cháu đi mẫu giáo. Sau đó đứng thành vòng tròn.

*Trọng động:
- BTPTC: Tập với bóng

+ ĐT 1: Cầm bóng:( tập 3-4 lần)

 - TTCB: trẻ đứng thoải mái, bóng để dưới chân, 2 tay chụm lại để trước miệng.

- Tập:  Cô nói: “Thổi bóng” trẻ hít thật sâu, rồi thở ra từ từ, kết hợp 2 tay cũng dang rộng (làm búng to)

- Trở lại tư thế ban đầu.

+ ĐT2: Đưa bóng lên cao ( tập 3-4 lần)

-  TTCB: Đứng tự nhiên hai tay cầm bóng để ngang ngực.

- Tập:

+ Cô nói: “Đưa bóng lên cao”, trẻ 2 tay cầm bóng đưa thẳng lên cao (nhắc trẻ)

- + Cô nói: “Bỏ bóng xuống, trẻ đưa 2 tay cầm bóng về tư thế ban đầu.

+ ĐT3: Cầmbóng lên :( tập 2-3 lần)

- TTCB: Trẻ đứng chân ngang vai, tay thả xuôi, bóng để dưới chân.

- Tập: 

+ Cầm bóng lên: Trẻ cúi xuống, 2 tay cầm bóng giơ lêncao ngang ngực.

+ Để bóng xuông: Trẻ cầm bóng cúi xuống, đặt bóng xuống sàn.

+ ĐT4: Bóng nảy.( tập 4-5 lần)

- TTCB: Trẻ đứng thoải mái, 2 tay cầm bóng.

- Tập:

+ Trẻ nhảy bật tại chỗ, vừa nhảy vừa núi “Bóng nảy”

- VĐCB: Đi theo hiệu lệnh
+ Vừa rồi cô thấy các con tập TD rất giỏi đấy, bây giờ các con có muốn chơi một trò chơi rất thú vị cùng cô không?

+ Đó là trò chơi: Đi theo hiệu lệnh, để chơi được trò chơi này các con hãy chú ý ngồi ngoan để quan sát cô làm mẫu nhé

- Lần 1: Cô làm mẫu không phân tích 

+ Cô hỏi trẻ tên vận động cơ bản.

- Lần 2: Cô làm mẫu vừa phân tích : Cô từ chỗ ngồi của mình, đến đứng đến trước vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh “chuẩn bị” cô đứng thẳng 2 tay thả xuôi theo mép quần. Khi có hiệu lệnh “bắt đầu” cô bắt đầu đi đều bước, khi có hiệu lệnh đi nhanh cô đi nhanh chân, khi có hiệu lệnh đi chậm cô đi chậm dần lại, khi có hiệu lệnh đi đến nhà bác gấu thì cô đi đến nhà bác gấu. Khi đến nhà bác gấu cô khoanh tay chào bác gấu và đi về phía cuối hàng. Các con nhớ đi đều bước và không bị mất thăng bằng nhé!

- Lần 3: Cô cho 2 trẻ khá lên thực hiện

- Trẻ thực hiện: Cô cho trẻ lần lượt lên thực hiện, trong quá trình trẻ đi cô chú ý sửa sai cho trẻ.

+ Lần đầu cô cho trẻ lần lượt đi.

+ Lần thứ 2 cô cho trẻ đi theo nhóm 3-4 trẻ

+ Củng cố: Cô cho 1 trẻ lên đi lại, hỏi trẻ tên vận động, cho cả lớp nhắc lại.

=> Cô giáo dục trẻ học ngoan, tích cực tham gia tập luyện để có sức khỏe tốt.

- TCVĐ: Bóng tròn to

+ Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần

+ Cô nhận xét và khen trẻ.

3. Hồi tĩnh: (1 phút)

Cho trẻ đi nhẹ nhàng trong lớp 2 -3 vòng kết hợp với bài hát “ Vui đến trường” đi nhẹ nhàng 2 – 3 vòng và đi ra ngoài.
	- Trẻ đàm thoại
- Trẻ thực hiện các kiểu đi

- Trẻ tập BTPTC

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát cô làm mẫu

- Vâng ạ

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện lần lượt

- Trẻ đi theo nhóm

- Trẻ lên củng cố lại vận động

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Đi nhẹ nhàng

.

	Hoạt động ngoài trời                             HĐCCĐ : Quan sát: Cây trầu bà
                              VCTT: TCVĐ: Phi ngựa; TCDG: Kéo của lừa sẻ

    Chơi tự do: Lá cây, sỏi và đồ chơi ngoài trời


	- Kiến thức: Trẻ quan sát, gọi tên và biết đặc điểm của cây trầu bà. Biết chỉ vào thân cây, lá cây khi cô yêu cầu. 

- Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng chơi cho trẻ

- Thái độ:  Gd cho trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây cối.


	+ Chuẩn bị của cô:

- Chậu cây trầu bà 

- Sân rộng, sạch thoáng.
+  Chuẩn bị của trẻ:

- Đồ dùng đồ chơi của trẻ đủ để chơi theo ý thích


	1. HĐCCĐ: Quan sát Cây trầu bà
- Cô cùng trẻ nắm tay nhau và hát bài “Đi chơi’ dạo 1 -2 vòng và dừng lại

- Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? Có nắng không?

- Sau đó cô cho trẻ đứng quanh chậu cây trầu bà. Cô hướng cho trẻ chú ý và quan sát cây. Cô hỏi:

- Các con có biết đây là cây gì không?

- Cô chỉ vào các bộ phận của cây và hỏi:

Đây là gì? (Cái lá)

Màu gì? (Màu xanh)

Lá có to không?

- Cô chỉ vào thân cây và giới thiệu: đây là thân cây trầu bà, thân cây dạng dây leo, nhỏ, dài quấn quanh cọc gỗ.

- Cho trẻ chỉ vào lá , thân cây theo yêu cầu. Sau đó cô cho trẻ sờ vào lá để cảm nhận được lá trầu bà thì nhẵn, thân cây sần sùi.

- Cây trầu bà trồng để làm gì? Nhà các con có trồng cây trầu bà không?

- Làm thế nào để cây tươi tốt nhỉ? 

 => Cô cho trẻ trả lời và khái quát lại đặc điểm của cây trầu bà cho trẻ ghi nhớ. 

Giáo dục trẻ cách trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây.

- Cô nhận xét, khen trẻ

2. VCTT:

+ TCVĐ: Phi ngựa

- Cô cùng trẻ chơi 2-3 lần

Cô hỏi trẻ con đàg chơi trò chơi gì? ( hỏi 2-3 trẻ)

- Cô nhận xét, khen trẻ

+ TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

- Cô cùng trẻ chơi 2-3 lần

Cô hỏi trẻ con đàg chơi trò chơi gì? ( hỏi 2-3 trẻ)

- Cô nhận xét, khen trẻ

3. Chơi tự do Lá cây, sỏi và đồ chơi ngoài trời

- Cô giới thiệu các góc chơi, cho trẻ chơi ở các góc mà trẻ thích

- Đàm thoại về các góc chơi, cùng chơi với trẻ.

- Trong quá trình chơi, cô đổi góc cho trẻ chơi.

4. Kết thúc:

Cô nhận xét buổi chơi và cho trẻ thu dọn đồ chơi, rửa tay, chân vào lớp.      
	- Hát và đi theo hàng ra sân

- Trẻ quan sát, đàm thoại
- Chăm sóc cây
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi.
- Trẻ chơi theo ý thích

- Trẻ lắng nghe

	Dạy trẻ trò chơi: Tay đâu – chân đâu?

TCVĐ: Trời nắng trời mưa

Vệ sinh trả trẻ


	- Kiến thức: Trẻ biết chơi trò chơi “Tay đâu- chân đâu?” theo hướng dẫn của cô.

- Kỹ năng: Phát triển ngôn ngữ

- Thái độ:   Giáo dục trẻ vui chơi, đoàn kết


	- Nhạc bài hát trong chủ đề

	1. Dạy trẻ trò chơi: Tay đâu – chân đâu?

- Cô và trẻ cùng vận động theo bài hát: Cháu đi mẫu giáo.

- Kể tên những trò chơi mà các con biết

- C¸c con ¹! Cã rÊt nhiÒu c¸c trß ch¬i rÊt vui vµ bæ Ých ®Êy. H«m nay c« sÏ d¹y c¸c con TCVĐ “Tay đâu- chân đâu?”. C¸c con chó ý l¾ng nghe vµ ch¬i cïng c« nµo.

Cô làm mẫu

- Cô giới thiệu cách chơi

LÇn 1: Cô chơi cho trẻ quan sát. Hái trÎ tªn trß ch¬i

Dạy trẻ chơi

- C« tiến hành cho trẻ chơi cùng cô, cô vừa hỏi vừa làm động tác chậm để trẻ chơi được theo cô. Hái trÎ tªn trß ch¬i?
- Khi trẻ chơi tốt theo cô cô sẽ cho trẻ chơi với tốc độ nhanh hơn để trẻ thêm hào hứng.

- Cho trẻ chơi trò chơi 1 lần nữa và nhắc lại tên TC

- Cô nhận xét, khen trẻ, giáo dục trẻ đoàn kết chơi an toàn
2. TCVĐ: Trời nắng trời mưa

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi cho cả lớp

- Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần

- Bao quát, nhận xét, tuyên dương, khuyết khích trẻ

3. Vệ sinh trả trẻ
- Vệ sinh mặt mũi, tay chân cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ
	- Trẻ hát
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe và quan sát
- Trẻ ghi nhớ

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ vệ sinh và ra về

	Đánh giá trẻ cuối ngày


	· Sĩ số trẻ

· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………




Thứ ba, ngày 30 tháng 9 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	DKHĐ của trẻ

	Nhận biết: Chọn đồ chơi vòng, bóng, màu đỏ tặng bạn

	+ Kiến thức: 

- Trẻ nhận biết được vòng, bóng, màu đỏ và chọn đúng để tặng bạn.

+  Kỹ năng: 

- Nhận biết so sánh phân biệt có chủ đích cho trẻ.

+ Giáo dục: 

- Trẻ biết cất đồ chơi đúng nơi quy định, không tranh giành đồ chơi. Biết chia sẻ đồ chơi với bạn.


	* Đồ dùng của cô:

- 1 vòng , bóng màu đỏ. Rổ màu đỏ. Bàn để em búp bê.

- Ti vi, Bài hát :Em búp bê, quả bóng.

* Đồ dùng của trẻ:

- Đồ dùng đủ cho trẻ. Chiếu ngồi.


	1. Gây hứng thú.(2 phút)

- Cô và trẻ hát : Em búp bê.

- Cô giới thiệu hôm nay là sinh nhật em búp bê chúng mình có muốn cùng cô chọn quà sinh nhật để tặng em búp bê không?

- Ngày hôm nay chúng mình cùng chọn quà màu đỏ tặng cho em búp bê nhé? Chúng mình có đồng ý không?

2. Nội dung (12 phút)

a. Nhận biết : Bóng màu đỏ
- Trên tay cô đang cầm cái gì đây các con?

- Màu gì?

- Các con hãy nói cho cô từ “quả bóng màu đỏ nào”                                   (trẻ nói 2 -3 lần)

 - Cô cho tổ nhóm phát âm từ: Quả bóng màu đỏ(trẻ nói 2 -3 lần)

- Cô đưa ra cả hai quả bóng và hỏi trẻ: Các con hãy nhìn xem 2 quả bóng này có màu gì?( màu xanh – màu đỏ)

-Cô cho 2 – 3 trẻ lên chọn bóng màu đỏ.

- Cô giơ quả bóng màu đỏ và nói quả bóng màu đỏ và cho cả lớp phát âm lại.

- Quả bóng màu đỏ cô bỏ vào rổ màu đỏ.

- Cho trẻ lần lượt lên chọn bóng màu đỏ bỏ vào rổ để tặng em búp bê.

b.Nhận biết : vòng màu đỏ

- Cô đưa ra những chiếc vòng cho trẻ gọi tên.

- Cô hỏi trẻ : Trên tay cô cầm chiếc vòng có màu gì?

- Cho cả lớp, tổ , nhóm , cá nhân phát âm chiếc vòng màu đỏ.

- Cô đưa ra 2 chiếc vòng( màu xanh – màu đỏ) 

- Cô cho trẻ chọn chiếc vòng màu đỏ bỏ vào rổ để tặng em búp bê.

- Cho cả lớp phát âm lại chiếc vòng màu đỏ

c. Củng cố: 

- Cô tặng cho chúng mình một trò chơi nhé?

+ Trò chơi “Ai nhanh hơn”:Cô tặng cho trẻ rổ đồ chơi , trong rổ đồ chơi có 2 chiếc vòng màu xanh, màu đỏ và 2 quả bóng màu xanh, màu đỏ. Cô khi cô nói chọ vòng , bóng màu đỏ thì trẻ chọn đúng và giơ lên. Cô cho trẻ 3- 5lần.(Cô giáo chú ý và sửa sai cho trẻ)

Tuyên dương trẻ

- VĐTN: Quả bóng.

+ Hôm nay cô thấy các con học rất giỏi, bây giờ các con hãy cùng vận động theo nhạc cùng cô bài “ Quả bóng” nào.

- Cô cho từng trẻ tự chọn vòng hoặc bóng màu đỏ mang lên bàn tặng em búp bê.

+ Giáo dục: Trẻ biết cất đồ chơi đúng nơi quy định, không tranh giành đồ chơi. Biết chia sẻ đồ chơi với bạn 

3. Kết thúc:(1 phút)
Các con rất ngoan, cô muốn tặng cho chúng mình một chuyến tham quan sân trường nào, các con hãy cùng hát bài : “Em búp bê” nào
	Trẻ hát

Có ạ

Có ạ

Quảbóng

Màu đỏ

Trẻ nói theo cô

Trẻ nói theo cô

Trẻ trả lời.

Trẻ chọn

Trẻ phát âm

Màu đỏ ạ

Trẻ phát âm

Trẻ tìm

Trẻ phát âm

Trẻ tham gia trò chơi

Vận động cùng cô.

Trẻ chọn

Trẻ lắng nghe

Trẻ hát



	                          HĐCCĐ: Quan sát: Cây mít
                          VCTT: 
TCDG:

Nu na nu nống, 

TCVĐ: Bóng tròn to

                          Chơi  tự do: Chơi vẽ phấn, đồ chơi ngoài trời


	+ Kiến thức: 

- Trẻ quan sát gọi 
đ​ược tên và đặc điểm đặc trưng của cây mít, biết cây mít là loại cây ăn quả. Biết chơi các trò chơi .
+ Kỹ năng - Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và khả năng quan sát.

+ Thái độ: - Gd cho trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây cối


	+ Chuẩn bị của cô:

-  Cây mít dưới sân trường.

+ Chuẩn bị của trẻ:  

- Phấn vẽ, đồ chơi ngoài trời.  


	* Gây hứng thú: Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? có nắng không? gd trẻ về thời tiết và hướng trẻ đến nội dung quan sát.

*Nội dung  

+ HĐCCĐ: Quan sát: Cây mít 

C« cho trÎ ra s©n ®øng xung quanh gèc c©y mít. C« cho trÎ ch¬i trß ch¬i “M​­a to, m​­a nhá”. C« hái

   - C¸c con cã biÕt chóng m×nh ®øng quanh c©y g× kh«ng?

   - C« chØ vµo c¸c bé phËn cña c©y vµ hái:  - §©y lµ g×? ( Cái lá) Mµu g×? ( Màu xanh)
   - Cho trẻ sờ vào lá mít, thân mít để cảm nhận được lá mít thì nhẵn, thân mít sần sùi.

   - Cây mít trồng để làm gì? Nhà các con có trồng mít không?

   - Quả mít ăn có ngọt gì? Mùi gì? 

 => Cây mít trồng để ăn quả và cho bóng mát. Cây mít cho quả to, gai nhọn xung quanh. Khi ăn phải bổ ra, bóc lấy múi, ăn có vị ngọt và rất thơm. 

-> Gi¸o dôc trÎ c¸ch trång vµ ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y.

+ VCTT:  

+ TVDG: Nu na nu nống.

- Cô nói lại cách chơi, cho trẻ chơi và chơi cùng trẻ khoảng 3-4 phút. Cô nhận xét khen trẻ 

+ TCVĐ: Bóng tròn to
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

+  Chơi tự do: Chơi vẽ phấn, đồ chơi ngoài trời.
- Cô giới thiệu các góc chơi, cho trẻ tự chọn và về góc chơi của mình. Trong quá trình trẻ chơi cô quan sát và chơi cùng trẻ. Cô chú ý động viên trẻ khi chơi 

* Kết thúc: Cô nhận xét khen trẻ và cho trẻ vệ sinh cá nhân.
	- Hát và đi theo hàng ra sân

- Trẻ quan sát, đàm thoại

- Chăm sóc cây

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi và múa hát tập thể

- Trẻ chơi theo ý thích
- Trẻ lắng nghe

	Chơi hoạt động ở các góc
	Chơi theo tuần


	Hoạt động chiều:
Tìm hiểu về một số đồ dùng đồ chơi bé thích.

                                Trò chơi: Nghe hát đoán tên bài.

                                 Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc


	+ Kiến thức: 

- Trẻ biết gọi tên một số đồ dùng đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi và cất đồ chơi sau khi chơi xong.

+ Kỹ năng - Trẻ nhớ tên bài hát, rèn luyện phát triển thính giác cho trẻ.

+ Thái độ: - Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.


	- Đồ dùng của cô: 

- Loa đài, nhạc một số bài hát: Rửa mặt như mèo, mẹ yêu không nào, cô và mẹ


	* Tìm hiểu về một số đồ dùng đồ chơi bé thích.

- Cô xúm xít trẻ, hỏi trẻ về chủ đề đang học. Cô cho trẻ kể tên một số đồ chơi trẻ nhìn thấy trong lớp? Đồ chơi nào trẻ thích?

- Tiến hành: Cô đưa đồ chơi ra cho bé tự chọn đồ chơi. Hỏi trẻ một số đặc điểm đồ chơi trẻ chọn. (Tên đò chơi là gì? Màu gì? Lấy từ rổ màu gì…?

- Cuối buổi cô nhận xét và khen trẻ.

*Trò chơi: Nghe hát đoán tên bài: Rửa mặt như mèo, mẹ yêu không nào, cô và mẹ


- Cô hỏi trẻ về những bài hát trẻ thích.


- Cô bật nhạc cho trẻ nghe và hát cho trẻ nghe bài: Rửa mặt như mèo, mẹ yêu không nào, cô và mẹ.


- Sau mỗi bài cô giảng giải về nội dung và Gd trẻ thông qua nội dung đó.


- Cô khuyến khích cho trẻ hát theo nhạc những bài hát đó.


- Cô nhận xét và khen trẻ.

* Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp. Trong quá trình trẻ chơi, cô quan sát động viên và chơi cùng trẻ.

* Kết thúc: Cô khen trẻ sau đó cô cùng trẻ đứng lên cất dọn đồ chơi, đi rửa tay chân.


	- Trẻ kể
- Trẻ tự chọn và trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ nghe

- Trẻ hát
- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ cất đồ dùng và cb ra về

	Đánh giá trẻ cuối ngày


	·  Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………


Thứ tư, ngày 01 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	DKHĐ của trẻ

	THƠ

ĐI DÉP.

	- Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài thơ,thuộc thơ và hiểu nội dung bài thơ  .

 - Kĩ năng: Tập cho trẻ đọc to, rõ ràng và  diễn cảm tên bài thơ,  


- Thái độ: Trẻ hứng thú hoạt động, giáo dục trẻ hàng ngày phải đi dép, biết giữ gìn đôi chân, đôi dép luôn sạch đẹp.


	* Đồ dùng của cô: 1 đôi dép. Tranh thơ, Loa đài, nhạc bài hát “Đôi dép, Đi dép”.

* Đồ dùng của trẻ : Ghế ngồi hình chữ U.


	1: Gây hứng thú.(2 phút)

- Cô giới thiệu đôi dép.

- Đôi dép này để đi vào đâu?

- Các con ơi?để đôi chân hàng ngày luôn sạch đẹp chúng mình phải đi giày, đi dép đấy. 

Giày, dép của các con có màu gì? Có đẹp không?...

2. Nội dung (12 phút)
- Có một bài thơ rất hay nói về em bé đi dép đấy, các con cùng lắng nghe cô giáo đọc bài thơ “ Đi dép” nhé?

* Đọc thơ diễn cảm cho trẻ nghe.

- Lần 1: Cô đọc diễn cảm.

     + Cô vừa đọc bài thơ gì?

- Lần 2: Đọc kèm tranh minh họa.

* Đàm thoại.

     + Cô vừa đọc bài thơ gì?

     + Bài thơ nói về cái gì?
     + Đi dép con thấy như thế nào?

     + Đôi dép được đi những đâu?

* Dạy trẻ đọc thơ.

     + Cho cả lớp đọc 3 – 4 lần

  (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

Cho trẻ đứng lên VĐTN bài hát “ Đi dép”.

- Cô cho 2 tổ lên đọc thơ 

- Cá nhân: gọi 3 – 4 trẻ đứng lên đọc.

* Củng cố nội dung bài thơ và giáo dục.

- Cô cho trẻ đọc lại một lần nữa.

- GD: Bài thơ “Đi dép” nói lên được đi dép có tác dụng rất tốt đối với chân ta, giúp chân luôn sạch sẽ, không bị đau. Vì vậy các con luôn phải đi dép để bảo vệ chân các con nhớ chưa!

3: Kết thúc:(1 phút)
   Các con đọc thơ rất hay và diễn cảm, ngoài sân có nhiều đồ chơi rất đẹp chúng mình có muốn ra ngoài sân chơi với cô không? Hát bài” Đôi dép” và đi ra ngoài.


	- Trẻ trả lời

- có ạ

- Trẻ nghe cô đọc

- Trẻ trả lời
- Đi dép ạ

- Đi dép ạ

- Em bé đi dép ạ

- Êm chân ạ

- Đi học....

- Trẻ đọc thơ

- Trẻ vận động 
- Trẻ đọc thơ

- Trẻ lắng nghe

- Có ạ! Trẻ hát

	Hoạt động ngoài trời:

                                       Quan sát: Xích đu, cầu trượt
TCDG: Nu na nu nống.
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
Chơi TT: Múa hát: Tay thơm tay ngoan


TCDG: Nu na nu nống

                                Chơi tự do: Xếp nhà tặng bạn; Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	+ Kiến thức: 

- Trẻ nói được tên gọi và đặc điểm, tác dụng của cái đu quay, cầu trượt. biết chơi trẻ chơi, biết xếp hình, chơi với các đồ chơi ngoài trời.

+ Kỹ năng - Phát triển ngôn ngữ, rèn luyện ngôn ngữ cho trẻ. Có kỹ năng chơi trò chơi.

- Giáo dục: Vui chơi đoàn kết, biết giữ gìn sản phẩm.

	- Xích đu, cầu trượt.

- Các khối gỗ vuông, chóp.

	1. Gây hứng thú:

  - Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng. Trẻ hát và đi theo cô
  - Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày. Cô dẫn trẻ ra sân chơi 

*HĐCCĐ: Quan sát xích đu, cầu trượt 

+ Cô dẫn trẻ đến địa điểm quan sát xích đu, cầu trượt. Cô chỉ vào xích đu và hỏi trẻ:

+ Đây là gì? Xích đu màu gì? 

+ Xích đu gồm có những phần gì?

+ Xích đu dùng để làm gì?

+ Khi chơi xích đu chúng mình phải làm gì?

+ Cho trẻ làm quen với cầu trượt: Tương tự như với xích đu.

-> Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ chơi cẩn thận.

2. Vui chơi tập thể.

- TCDG: Nu na nu nống.
Cô giới thiệu cách chơi: Những người tham gia trò chơi sẽ ngồi xuống, xếp thành một hàng ngang cạnh nhau, hai chân duỗi thẳng, cơ thể thả lỏng ra, tay cầm tay, nhịp tay vào đùi bắt đầu đọc bài đồng dao:

"Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở hội thi đua
Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tí nào
Thì vào đánh trống."

Mỗi từ trong bài đồng dao vang lên, tay sẽ được đập nhẹ vào một chân của người chơi, tính từ chân đầu tiên của người đầu hàng. Lần lượt như thế cho đến người cuối cùng sau đó sẽ quay ngược lại. Khi từ "trống" vang lên, chân của ai gặp từ "trống" sẽ nhanh chóng co lại.

Ai co đủ hai chân trước sẽ là người thắng cuộc, ai co đủ hai chân tiếp theo sẽ về nhì, … Lần lượt như vậy, đến khi chỉ còn người cuối cùng còn một chân chưa co sẽ gọi là "thối chân" và là người thua cuộc.

Cô cho trẻ chơi cùng cô 3-4 lần.

Sau mỗi lần cô hỏi trẻ tên trò chơi.

+ TCVĐ: Trời nắng trời mưa

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

3. Chơi tự do: Xếp nhà tặng bạn; Chơi với đồ chơi ngoài trời.
 Cô cho trẻ mỗi bạn một rổ đựng các  khối gỗ để trẻ xếp.

- Cô cho trẻ đến chơi với các đồ chơi ngoài trời, cô bao quát trẻ trong khi chơi.

4. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ qua mỗi trò chơi.

	Hát và đi theo hàng ra sân

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ lắng nghe

- trẻ múa hát cùng cô

- Trẻ chơi theo ý thích 

	Chơi hoạt động ở các góc
	Chơi theo tuần


	Hoạt động chiều

Tìm đồ chơi màu xanh –màu 
đỏ                                      Chơi TCDG: Tập tầm vông

Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc


	+ Kiến thức: 

- Trẻ tìm đúng màu theo yêu cầu của cô.

+ Kỹ năng:

- Rèn phản ứng nhanh theo hiệu lệnh cho trẻ.

+ Thái độ:

- Trẻ thích cực tham gia các hoạt động. 
	- Một số đồ chơi, bóng màu xanh, đỏ.


	 *Tìm đồ chơi màu xanh – màu đỏ
+ Cô giới thiệu những đồ chơi màu xanh – màu đỏ. Cô cho trẻ quan sát và gọi tên 

+ Hỏi trẻ tên đồ chơi và màu sắc.
+ Cho 2 đội thi đua: 1 đội tìm đồ chơi màu xanh để vào rổ màu xanh, 1 đội tìm đồ chơi màu đỏ để vào rổ màu đỏ.

+ Cô nhận xét và khen trẻ.

* Chơi TCDG: Tập tầm vông

- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, cùng trẻ chơi 6 – 7 lần.

- Cô nhận xét và khen trẻ

* Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp. Trong quá trình trẻ chơi, cô quan sát động viên và chơi cùng trẻ.

* Kết thúc: Cô khen trẻ sau đó cô cùng trẻ đứng lên cất dọn đồ chơi, đi rửa tay chân.


	- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ tìm theo yêu cầu
- Trẻ lắng nghe và chơi 
- Trẻ chơi tự do

	Đánh giá trẻ cuối ngày


	· Sĩ số trẻ: 

· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….




Thứ năm, ngày 02 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	DKHĐ của trẻ

	Âm nhạc                            

                                        Nghe hát : Chiếc khăn tay 
VĐ
TN: Tập tầm vông
	+ Kiến thức:

- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát bài : “ Chiếc khăn tay”, nhớ tên bài hát, hưởng ứng hát theo cô. 

- Biết sử dụng dụng cụ âm nhạc ,biết vận động theo nhạc bài : Tập tầm vông.

+ Kỹ năng: 

-Rèn kỹ năng nghe , khả năng cảm thụ âm nhạc và năng khiếu âm nhạc cho trẻ.

+ Thái độ: 

- Trẻ thích thú nghe cô hát, thích hát cùng cô. Giáo dục trẻ biết vâng lời người lớn, giữ 

gìn vệ sinh cá nhân.
	+ Đồ dùng của cô: 

- Loa đài, nhạc  bài hát: “Chiếc khăn tay”.  Bàn để các loại nhạc cụ : xắc xô, phách , mõ,..Hộp quà có chiếc khăn tay

+ Đồ dùng của trẻ: 

- Rổ đựng nhạc cụ cho mỗi trẻ. Ghế ngồi kê chữ U.


	 1. Gây hứng thú:  (2 phút)

- Cho trẻ chơi trò chơi : “ Chim bay, cò bay”.

- Cô tặng cho trẻ một hộp quà bên trong có chiếc khăn tay. Cô đàm thoại giới thiệu vào bài hát.

2. Nội dung (12 phút)

a.Nghe hát: Chiếc khăn tay

 - Cô hát lần 1: Kèm theo điệu bộ, cử chỉ. Nhắc lại tên bài hát 

- Cô hát lần 2: Hát cùng dụng cụ âm nhạc.

     + Cô hỏi trẻ lại tên bài hát.

     + Cô giảng giải nội dung bài hát cho trẻ nghe.

- Cô hát lần 3 khuyến khích trẻ vỗ tay theo cô

- Cô hát lần 4 kết hợp múa minh họa, khuyến khích trẻ hưởng ứng theo cô.

- Hỏi trẻ cô vừa hát bài gì? 

=> Giáo dục trẻ biết vâng lời người lớn, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

b. VĐTN: Tập tầm vông
- Cô giới thiệu tên và nội dung bài hát : Tập tầm vông.

- Cô vận động theo nhạc cho trẻ xem 2 lần.

- Khuyến khích cả lớp đứng lên vận dộng theo nhạc cùng cô.

- Cô hỏi trẻ vừa biểu diễn bài gì?

- Cho trẻ vận động 1 – 2 lần.

- Cô gọi tổ, nhóm , cá nhân lần lượt đứng lên vận động theo nhạc.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Cô nhận xét và khen trẻ.

- Cả lớp cùng đứng lên vận động theo nhạc.

 3. Kết thúc. (1 phút)

- Cô giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết với các bạn, và cùng trẻ hát bài : Tập tầm vông và đi ra ngoài.
	- Trẻ chơi cùng cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ nghe.

- Trẻ nghe 

- Trẻ hưởng ứng theo cô

- Trẻ trả lời

- Cả lớp vận động

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

-Trẻ cùng đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời:

HĐCCĐ:

QS: Cây sấu
VC TT: TCVĐ: Bóng tròn to

TCDG: Nu na nu nống 

Chơi tự do: Xếp nhà cho búp bê, Chơi với đồ chơi ngoài trời.               

Chơi với đồ chơi ngoài trời.               

Chơi ý thích : Xếp nhà cho búp bê,

Chơi với đồ chơi ngoài trời.               

Chơi TT: TCVĐ: Bóng tròn to

Múa hát: Mẹ yêu không nào


Chơi ý thích : Xếp nhà cho búp bê,

Chơi với đồ chơi ngoài trời.              
	+ Kiến thức: 

- Trẻ nhận biết và nói tên của cây sấu, biết đặc điểm và tác dụng cây, chơi các trò chơi.

+ Kỹ năng: - Phát triển ngôn ngữ, luyện phát âm cho trẻ, luyện kỹ năng khi chơi trò chơi, khéo léo khi xếp chồng các khối gỗ.

+ Thái độ: 

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và không ngắt lá bẻ cành.


	+ Chuẩn bị của cô :

- Cây sấu, đồ chơi ngoài trời … Sân chơi: Rộng, sạch sẽ.

+ Chuẩn bị của trẻ:

- Quần áo, trang phục của trẻ gọn gàng phù hợp với thời tiết.


	1. Gây hứng thú:

 - Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

 - Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

 - Cô dẫn trẻ ra sân chơi vừa đi vừa hát 

2. Nội dung:

* HĐCCĐ:  Quan sát: Cây sấu

- Cô dẫn trẻ đến địa điểm quan sát cây sấu. Cô giới thiệu tên gọi, đặc điểm và ích lợi của cây sấu. Sau đó cô  cho trẻ đứng xung quanh cây sấu, hướng cho trẻ quan sát cây và hỏi trẻ: 

+ Đây là cây gì?

+ Cây sấu to hay nhỏ? Có cao không?

+ Cô chỉ vào từng phần của cây và hỏi: Đây là gì? Rễ, thân, lá để làm gì? Trồng cây để làm gì?

+ Giáo dục trẻ yêu mến, chăm sóc và bảo vệ cây sấu để cây rợp bóng mát cho sân trường.

* Vui chơi tập thể.

+ TCVĐ: Bóng tròn to.

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi cô hướng dẫn trẻ nắm tay nhau, chân bước cao và hát lời bài bóng tròn to. 
- Cô cho trẻ chơi cùng cô 4-5 lần. Sau mỗi lần cô hỏi trẻ tên trò chơi và khen trẻ.

+ TCDG: Nu na nu nống

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* Chơi tự do: Xếp nhà cho búp bê. Cô cho trẻ mỗi bạn một rổ đựng các khối gỗ để trẻ xếp ngôi nhà tặng cho búp bê.

                         Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời. Trong khi trẻ chơi cô bao quát trẻ.

3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ qua mỗi trò chơi.
	- Hát và đi theo hàng ra sân
- Trẻ quan sát, đàm thoại

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ múa hát theo cô

- Trẻ chơi tự do

	Chơi hoạt động ở các góc
	Chơi theo tuần


	Hoạt động chiều

Trò chơi:  “Chi chi chành chành”.

                                        TCVĐ: Tung bóng.


	+ Kiến thức:

- Trẻ hứng thú đọc và chơi trò chơi cùng cô.

+ Kỹ năng

- Trẻ biết dùng lực 2 tay để tung bóng lên cao.

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ chơi ngoan, không tranh giành đồ chơi của bạn.

	+ Chuẩn bị của cô :

- Bóng nhựa 5 – 10 quả, rổ đựng bóng

+ Chuẩn bị của trẻ:

- Ghế ngồi hình chữ U đủ cho trẻ.  Đồ dùng vệ sinh đủ cho trẻ.


	* Trò chơi: “Chi chi chành chành”.
 - Cô giới thiệu tên bài đồng dao “ Chi chi chành chành”.

 - Cô đọc mẫu cho trẻ nghe 2 lần: Hỏi lại tên bài đồng dao.

 - Cô cho trẻ đọc và trò chơi cùng cô 3-5 lần

- Cô nhận xét và khen trẻ

* TCVĐ: Tung bóng.

- Cô giới thiệu những quả bóng.

- Hỏi trẻ màu sắc quả bóng

- Cô hướng dẫn trẻ chơi và cùng chơi với trẻ.

* Chơi tự do: Chơi đồ chơi ở các góc

- Cô giới thiệu các đồ chơi cho trẻ tự chọn trò chơi mà trẻ thích. Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.

Cô động viên khen ngợi trẻ sau mỗi lần chơi.

*  Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ qua mỗi trò chơi.

	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời.
- Trẻ đọc và chơi TC

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời và chơi tung bóng

- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ lắng nghe

	Đánh giá trẻ cuối ngày


	Sĩ số trẻ

Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………
Kiến thức, kỹ năng:………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….




Thứ sáu, ngày 03 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	DKHĐ của trẻ

	HĐVĐV

Vẽ đồ chơi tặng bạn


	+  Kiến thức:

-  Trẻ biết cầm bút và vẽ đường cong tròn liền nét thành hình quả bóng.

+Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng cầm bút

- Trẻ biết sử dụng bút để vẽ đường tròn tạo thành hình quả bóng.
+Thái độ: 

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết không tranh dành đồ chơi.

.


	* Đồ dùng của cô:

- Tranh mẫu quả bóng , Giấy A4 , bút màu, bảng. Nhạc bài hát: Vui đến trường, quả bóng.

* Đồ dùng của trẻ:

- Giấy A4, bút sáp màu , ghế và bàn đủ cho trẻ.


	 1. Gây hứng thú. (2 phút)

Cô cùng trẻ hát bài: “Vui đến trường”
- Các con vừa được hát bài hát gì?
- Khi đến trường chúng mình thấy như thế nào?
- Bạn nào cho cô biết trong lớp chúng mình có những đồ chơi nào?
- Đúng rồi hằng ngày chúng ta đến lớp được chơi với rất nhiều đồ chơi đẹp. Vậy hôm nay chúng mình cùng vẽ những đồ chơi thật là đẹp để tặng bạn nhé.
2. Nội dung (12 phút)

*Trẻ quan sát tranh mẫu:

+ Cô cho trẻ quan sát tranh vẽ quả bóng.
- Cô có gì đây?
- Qủa bóng có hình gì? Có màu gì đây nhỉ?

- Qủa bóng dùng để làm gì?
- Các con định vẽ quả bóng này như thế nào?
- Để cho bức tranh thêm đẹp chúng mình phải làm gì?
* Cô làm mẫu:

-  L1: Cô vừa làm vừa phân tích: Để vẽ được quả bóng thật đẹp chúng mình cùng quan sát cô làm mẫu nhé: Trước tiên cô cầm bút bằng ba đầu ngón tay của bàn tay phải, cô vẽ một đường tròn vào giữa tờ giấy thành hình một quả bóng, sau đó cô chọn bút màu đỏ to quả bóng cho thật đẹp, khi tô cô tô thật khéo léo để không chờm ra ngoài.

- Vừa làm vừa hỏi trẻ :

+ Cô vẽ quả bóng như thế nào?

+ Cô tô quả bóng màu gì?
- Sau đó cô và trẻ cùng đứng lên vận động bài “ quả bóng” .

* Trẻ thực hiện.

+ Cô quan sát trẻ làm, hướng dẫn và động viên trẻ thực hiện.

- Cô gợi hỏi trẻ:

+ Con đang làm gì?

+ Con vẽ quả bóng như thế nào?

+ Để tặng ai ?

- Cô giúp đỡ trẻ yếu kém

* Trưng bầy sản phẩm: 

  Cho trẻ nhận xét và thích sản phẩm nào.

- Cô nêu nhận xét, tranh cô thích và lý do cô thích bức tranh đó .

=> Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm , biết nhường đồ chơi cho bạn .
Hoạt động 3: Kết thúc: (1 phút)
Cô và trẻ hát bài “Vui đến trường” và ra ngoài.
	Trẻ h át

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Vâng ạ

Quả bóng ạ

- Hình tròn , màu đỏ ạ 

Tặng bạn ạ

Vẽ hình tròn ạ

Tô màu ạ

Trẻ  nghe

Trẻ trả lời

Màu đỏ ạ

Trẻ hát

- Trẻ thực hiện
Vẽ quả bóng ạ

Tặng bạn

Trẻ trưng bày SP

Trẻ lắng nghe

Trẻ hát và đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ:

Quan sát: Thời tiết mùa thu, cây hoa

Chơi TT : 

TC
VĐ: Bong bóng xà phòng
TCDG: Chi chi chành chành

Chơi tự do: Xâu vòng, xếp hột hạt.
Chơi TT : Múa hát: Em búp bê


TCVĐ: Bong bóng xà phòng


Chơi ý thích : Xâu vòng, xếp hột hạt.

	+ Kiến thức: - Trẻ nói được thời tiết trong ngày và nói được tên và đặc điểm cây hoa quanh lớp, biết chơi trẻ chơi, biết xâu vòng, xếp hột hạt.

+ Kỹ năng: 

- Phát triển ngôn ngữ, rèn luyện ngôn ngữ cho trẻ. Có kỹ năng chơi trò chơi.

+ Thái độ: 

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc cây, không bất lá bẻ cành, vui chơi đoàn kết, biết giữ gìn sản phẩm.
	* Đồ dùng của cô:

+ Bập bênh ngoài sân trường, một số đồ chơi ngoài trời.

* Đồ dùng của trẻ:

+ Hột hạt cho trẻ. Trẻ quần áo gọn gàng


	1. Gây hứng thú:

- Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

- Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày. - Cô dẫn trẻ ra sân chơi 

2. Nội dung:

  * HĐCCĐ: Quan sát: Thời tiết mùa thu và cây hoa.

- Cô cho trẻ quan sát thời tiết cô hỏi trẻ:  Các con có biết thời tiết hôm nay thế nào? Có nắng không?

- Cô cho trẻ quan sát cây hoa quanh lớp, cô đàm thoại và đặt câu hỏi cho trẻ trả lời.

Đây là cây gì? Đây là cái gì của cây? Lá cây mầu gì? Hoa mầu gì?.

- Cô nhắc trẻ không vặt lá cây để cho không khí trong lành.

2. Vui chơi tập thể.

- TCVĐ: Bong bóng xà phòng.
Cô nhúng ống hút vào lọ đựng xà phòng rồi thổi ra từ từ để bong bóng xà phòng bay ra. Cô khuyến khích trẻ nhảy bật lên cao để với lấy các quả bóng bóng. Giọng nói của cô phải vui vẻ, hào hứng để thu hút trẻ tham gia tích cực vào trò chơi. 

Cô cho trẻ chơi cùng cô 4-5 lần. Sau mỗi lần cô hỏi trẻ tên trò chơi và tuyên dương trẻ.

+ TCDG: Chi chi chành chành

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

3. Chơi tự do: Xâu vòng, xếp hột hạt

-  Cô cho trẻ mỗi bạn một rổ đựng các hột hạt để trẻ xếp.

- Xâu vòng: Cô cho mỗi trẻ một rổ đựng hạt vòng, dây xâu để trẻ xâu vòng.
4.  Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ qua mỗi trò chơi.
	- Trẻ xếp hàng ra sân chơi
- Trẻ quan sát, đàm thoại
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ chơi tự do
- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động chiều

Sinh hoạt văn nghệ: Bé đón trung thu
                            Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	- Kiến thức: Trẻ biết ngày tết trung thu vào 15/8 âm lịch, biết ý nghĩa và các hoạt động trong ngày trung thu, biết cùng cô múa hát 
- Kỹ năng: Trẻ biết lắng nghe và hưởng ứng 
- Thái độ: GD trẻ vui vẻ, ngoan ngoãn

thích múa hát
	+ Chuẩn bị của cô:

- Trang trí đèn ông sao, mâm cỗ trung thu, Tivi và Các bài hát về trung thu.

 Đồ chơi các góc theo chủ đề.

+ Chuẩn bị của trẻ.
- Trẻ quần áo gọn gàng


	* Sinh hoạt văn nghệ: Bé đón trung thu 

- Cô trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu.

- Cô mở tivi cho trẻ xem một vài hoạt động của ngày tết trung thu: Rước đèn trung thu, múa hát đón trung thu và phá cỗ trung thu.
- Cô giới thiệu đèn ông sao, mâm cỗ trung thu…

- Cô hỏi trẻ có thích tết trung thu không?
- Cô cháu mình cùng biểu diễn các bài hát múa để đón tết trung thu nhé.

- Cô mở nhạc cho trẻ nghe và vận động theo các bài hát trung thu.

 - Cô động viên trẻ mạnh dạn và tự tin khi lên hát.
- Cô và cháu cùng tham gia phá cỗ trung thu

- Cô giáo dục trẻ ngoan ngoãn, thích hát múa và chơi vui đoàn kết cùng các bạn.

* Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.
- Cô giới thiệu các góc chơi và cho trẻ tự chọn các góc chơi trẻ thích.

- Cô cho trẻ chơi và bao quát trẻ.

*  Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ qua mỗi trò chơi.
- Cho trẻ vệ sinh và chuẩn bị ra về
	- Trẻ trò chuyện 
- Quan sát và  lắng nghe
- Trẻ múa hát cùng cô

- Trẻ tham gia cùng cô

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ tự chọn góc chơi và trẻ chơi đồ chơi

- Trẻ cb ra về



	Nhật ký
	· Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………….…………………
Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………

        ………………………………………………………………………………


NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN:
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: ĐỒ DÙNG CỦA BÉ
 (Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 11/10/2025)

Thứ hai, ngày 06 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	DKHĐ của trẻ

	VĐCB: Ngồi lăn bóng

                                               TCVĐ: Bắt bướm


	+ Kiến thức:
- Trẻ biết tập các động tác BTPTC “Tập với bóng”, trẻ biết ngồi lăn bóng theo hướng dẫn. Trẻ nhớ tên bài vận động và tập các bài tập từ đầu đến cuối cùng cô.
+ Kỹ năng:

- Trẻ biết ngồi tách chân, hai tay cầm bóng và lăn về phía trước

- Rèn luyện thể lực sức khỏe cho trẻ. Giúp trẻ phát triển các nhóm cơ chân, tay.  

+ Thái độ:

- Gi¸o dôc trÎ thư​êng xuyªn tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao ®Ó cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh 


	+ Đồ dùng của cô:

- 2 chiếc rổ đựng bóng thể dục đủ cho trẻ thực hiện.

- Nhạc bài hát : Em ngoan hơn búp bê. Xắc xô, vòng.  Mũ ô tô 

+ Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi cho trẻ


	1. Gây hứng thú: (2 phút)

- Cô trò chuyện về một số đồ chơi của lớp và kiểm tra sức khỏe của trẻ

2. Nội dung : (12 phút)

a. Khởi động:
- Cô tổ chức cho trẻ đi vừa đi vừa thực hiện các kiểu đi: Đi th​ường, đi nhanh, chạy, chạy nhanh ,chạy chậm trên nền nhạc bài hát : Em ngoan hơn búp bê. Sau đó về đội hình vòng tròn để tập BTPTC

b. Trọng Động
* BTPTC: Tập với bóng.

- ĐT2 : Động tác tay : TTCB : Đứng tự nhiên, sau đó tay cầm bóng đưa lên cao, kiễng gót chân đồng thời mắt nhỡn theo búng.
- ĐT3: Động lưng bụng : TTCB : Đứng tự nhiên, 2 tay cầm bóng, cúi người đặt bóng xuống đất và về TTCB

- ĐT4: Động chân : TTCB : đứng thẳng, hai tay cầm bóng bật nhảy tại chỗ vừa bật vừa nói  ‘‘Bóng nảy’’

+ Hỏi trẻ: Các con vừa làm gì ?

  - Các con yêu quý! Hôm nay chúng mình giúp bạn búp bê chuyển vật liệu để giúp bạn xây tường nhé

* VĐCB:  Ngồi lăn bóng:
+ Cô làm mẫu

 - Lần 1: Cô làm mẫu cho trẻ quan sát.

- Lần 2 cô phân tích cách thực hiện: Cô ngồi tách chân chữ V, 2 tay cầm bóng lăn về phía trước và bắt bóng 
- Sau khi lăn bóng xong cô nhẹ nhàng đứng lên và đi về chỗ ngồi.

- Hỏi trẻ: Cô vừa làm gì?

- Các cháu có muốn lăn bóng không?
+ Cô cho 1-2  trẻ  lên  thực hiện tr​ước. Hỏi trẻ lại tên vận động.

Trẻ thực hiện

- Lần 1: Cô cho từng trẻ lên thực hiện

 Cô hỏi trẻ: Con đang làm gì?

- Lần 2: Cô mời nhóm 2-3 trẻ cùng lên thực hiện.

Cô động viên, khuyến khích trẻ tập. 

- Cô nhận xét và khen trẻ.

- Cô mời 1 trẻ tập tốt lên thực hiện lại một lần.

* TCVĐ: Bắt bướm 

- Cô giới thiệu tên trò chơi và giới thiệu cách chơi. 

- Cô hướng dẫn trẻ chơi và cho trẻ chơi 2-4 lần.

- Giáo dục trẻ năng tập thể dục cho khoẻ, khen trẻ.

c. Hồi tĩnh: ( 1 phút)

- Cô và cháu đi nhẹ nhàng 2-3 vòng quanh lớp và ra ngoài.
	Trẻ trò chuyện 

- Trẻ đi chạy theo hướng dẫn của cô

- Trẻ tập theo cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ chú ý quan sát

- Cô lăn bóng

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đi nhẹ nhàng 

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ:

Quan sát: Thời tiết mùa thu và cây sấu.

Vui chơi TT: TCVĐ : Bóng tròn to
Vui chơi TT: TCVĐ : Bóng tròn to

TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
Múa hát : Đôi dép.

                             Chơi tự do

: Chơi với lá cây, Xé lá cây, xếp hình theo ý thích

	+ Kiến thức: Trẻ nói được thời tiết trong ngày và nói được tên và đặc điểm cây sấu, biết chơi trò chơi, biết xé lá cây và chơi với lá cây, xếp hình.
+ Kỹ năng:

 Phát triển ngôn ngữ, rèn luyện ngôn ngữ cho trẻ. Có kỹ năng chơi trò chơi.
+ Thái độ:

Giáo dục trẻ biết chăm sóc cây, vui chơi đoàn kết.

	+ Đồ dùng của cô:

- Cây sấu dưới sân trường

- Lá cây để trẻ xé .

- Các khối gỗ hình vuông, hình chóp
+ Đồ dùng của trẻ:

Trẻ tâm thế vui vẻ, quần áo gọn gàng. 
	1. HĐCCĐ:Quan sát: Thời tiết mùa thu và cây sấu

- Cô cho trẻ quan sát thời tiết cô hỏi trẻ:  Các con có biết thời tiết hôm nay thế nào? Có nắng không? Thời tiết mùa thu thế nào?

- Cô cho trẻ quan sát cây sấu và cô đàm thoại và đặt câu hỏi cho trẻ trả lời.

Đây là cây gì? Đây là cái gì của cây? Lá cây mầu gì?.

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc cây, vui chơi đoàn kết.
2. Vui chơi tập thể.

- TCVĐ: Bóng tròn to.

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi cô hướng dẫn trẻ nắm tay nhau, chân bước cao và hát lời bài bóng tròn to. Hát từ đầu đến câu “Tròn, tròn tròn to” Trẻ dãn vòng tròn ra cho to. Trẻ đang nắm tay vòng tròn to khi hát tới câu “Xì xì xì xì hơi” Trẻ nắm chặt tay bạn đi vào vòng tròn giả làm bóng xì hơi.Trẻ vẫn ở tư thế chân bước cao, nắm chặt tay bạn, cùng hát tới câu “Xem bóng ai to tròn nào? Xem bóng ai to tròn nào?” Trẻ lại nắm tay bạn dãn rộng vòng tròn như bóng tròn. Cô cho trẻ chơi cùng cô 4-5 lần. Sau mỗi lần cô hỏi trẻ tên trò chơi và khen trẻ.

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

3. Chơi tự do

: Chơi với lá cây, Xé lá cây, xếp hình theo ý thích

- Cô cho trẻ tự chọn góc chơi và chơi theo ý thích.

- Xé lá cây. Cô cho trẻ mỗi bạn một rổ đựng lá cây để trẻ xé.

- Xếp hình: Cô cho mỗi trẻ một rổ đựng các khố gỗ để trẻ xếp hình theo ý thích.

4.  Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ qua mỗi trò chơi.
	- Trẻ quan sát và trả lời
- Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe và thực hiện theo cô
- Trẻ trả lời
- Trẻ chơi

- Trẻ chọn góc chơi
- Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động chiều

Cô đọc thơ cho trẻ nghe: Ấm và chảo.

                                     TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

                                     Cho trẻ chơi tự do: Đồ chơi các góc


	+ Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài thơ, đọc được theo cô 2 – 3 từ trong mỗi câu thơ. Nhớ cách chơ trò 

chơi.
+ Kỹ năng: Luyện phát âm và kỹ năng vận động khéo léo linh hoạt cho trẻ.

+ Thái độ:

 Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, biết thu dọn đồ chơi đúng nơi quy định sau khi chơi.


	+ Đồ dùng của cô

 - Tranh thơ ấm và chảo.  Đồ dùng đồ chơi các góc.

+ Đồ dùng của trẻ:

Ghế ngồi và đồ chơi các góc.
	1. Cô đọc thơ cho trẻ nghe: Ấm và chảo.

- Cô cho trẻ kể tên các đồ dùng trong gia đình mà trẻ biết.

- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tg

- Cô đọc thơ cho trẻ nghe 2- 3 lần. 

- Hỏi trẻ tên bài thơ? 

- Giới thiệu nội dung bài thơ. 
- Cô đọc lần 4 cho trẻ nghe và hướng cho trẻ đọc theo.

=> Cô nhận xét và GD trẻ biết yêu quý các đồ dùng trong gia đình và biết giữ gìn chúng cẩn thận.

2. TCDG: Kéo cưa lừa xẻ.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi 3 – 4 lần

- Cô hỏi trẻ tên trò chơi.

- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ. 

3. Cho trẻ chơi tự do: 

- Cô giới thiệu các góc chơi và đồ chơi các góc và cho trẻ tự chọn góc chơi.

- Cô cho trẻ chơi, cô quan sát trẻ.

- Cô nhận xét và khen trẻ.

4. Vệ sinh trả trẻ

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ.
	- Trẻ kể
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ nghe và ghi nhớ

- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ tự chọn góc và chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày


	·  Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


Thứ ba, ngày 07 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	DKHĐ của trẻ

	NHẬN BIẾT

 Mũ, dép


TCVĐ: Bóng tròn to.


	+ Kiến thức:

- TrÎ nhËn biÕt, gäi ®óng tªn, ®Æc ®iÓm, mµu s¾c cña c¸c ®å dïng: Mò, dÐp.

+ Kỹ năng:

- Ph¸t triÓn ng«n ng÷, luyÖn kh¶ n¨ng ph¸t ©m chuÈn tõ, chuÈn c©u cho trÎ. LuyÖn c¸c gi¸c quan cho trÎ, gióp trÎ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng chó ý, ghi nhí cã chñ ®Þnh.

+ Thái độ:

- TrÎ biÕt gi÷ g×n, yªu quý vµ b¶o vÖ c¸c ®å dïng ®å ch¬i cña m×nh.


	+ ChuÈn bÞ cña c«:

- M« h×nh  siªu thÞ cã b¸n c¸c ®å dïng ®å ch¬i  cña bÐ: Mò, dÐp....

- §å dïng: mò, dÐp....  b»ng ®å ch¬i cho c« vµ trÎ.

+ ChuÈn bÞ cña trÎ:

- Mçi trÎ 1 ræ ®ùng mò, dÐp

- TrÎ ngåi th¶m h×nh ch÷ U


	1. G©y høng thó:( 2phót) 

- C¸c con ¬i! L¹i ®©y cïng c« nµo.

- H«m nay c« vµ c¸c con cïng ®i th¨m siªu thÞ xem ë ®ã cã b¸n g× nhÐ.

- §Õn siªu thÞ c« chØ vµo c¸c ®å dïng vµ hái trÎ;

           §©y lµ c¸i g×? 

           Cã mµu g×?  §Ó lµm g×? 

            Cßn ®©y lµ c¸i g×? 

            §«i dÐp ®Ó lµm g×? 

            §©y lµ nh÷ng ®å ch¬i cña ai? 

 C« gi¸o dôc trÎ vµ cho trÎ vÒ chç.

2.Néi dung: (12phót)

* Quan sát cái mũ

- C« ®äc c©u ®è vÒ c¸i mũ cho trÎ ®o¸n tªn.

"Cái gì bằng vải

Dùng để đội đầu

Trời nắng chang chang

Che đầu cho bé?"

- C« cho trÎ quan s¸t c¸i mũ:

+  Hái trÎ ®©y lµ c¸i g×? 

+ Mò cã mµu g×? Mò ®Ó lµm g×?..(Mçi c©u hái 2- 3 trÎ.)
* Quan sát đôi dép

- Cho trẻ chơi trò chơi cái gì biến mất, cô cất cái mũ đi và đưa ra đôi dép.

- Cô hỏi trẻ: Cái gì đã biến mất?

       Cái gì vừa xuất hiện?

- Cô cầm đôi dép đến từng chiếc trẻ cho trẻ quan sát thật kỹ và hái trÎ vÒ tªn gäi, mµu s¾c, ®Æc ®iÓm, c«ng dông cña ®«i dÐp.

- Cho trÎ lªn chän ®å dïng mµ trÎ thÝch, hoÆc theo yªu cÇu cña c« (2- 3 trÎ).  

- Khi trÎ chän ®­îc ®å dïng c« hái; Con chän ®­îc ®å dïng g×? Cã mµu g×? §Ó lµn g×?

- C« nhËn xÐt- khen trÎ.

+ C« vµ trÎ ®øng lªn h¸t vµ nhón theo nhÞp bµi “§«i dÐp xinh” 2- 3 lÇn. Khen trÎ.

+ TC: “T×m theo hiÖu lÖnh”: Ch¬i 2- 3l. NhËn xÐt- khen trÎ. 

- C« gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n, yªu quý vµ b¶o vÖ ®å dïng ®å ch¬i cña m×nh. 

3. KÕt thóc:(1phót) 

- Cô nhận xét và khen trẻ, Cho trÎ h¸t bµi “ §«i dÐp” vµ ®i ra
	- TrÎ ®Õn bªn c«.

- TrÎ ®i cïng c
 bÐ ¹.
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát

- Cái mũ

- Trẻ trả lời

- Cái mũ

- Đôi dép

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ chọn

- TrÎ ®øng lªn h¸t.

- TrÎ ch¬i trß
 ch¬i.

- TrÎ chó ý.

- TrÎ h¸t vµ ra ngoµi

	Hoạt động ngoài trời:
- HĐCCĐ:Quan sát: Cây hoa dâm bụt
- Vui chơi TT: TCDG:  Chi chi chành chành
TCVĐ: Phi ngựa 

Chơi tự do

: Xếp hột hạt, Chơi với đồ chơi ngoài trời


	+ Kiến thức : 

- Trẻ biết được tên gọi đặc điểm nổi bật của cây hoa dâm bụt, biết lợi ích của cây. 

+ Kỹ năng: 

- Trẻ quan sát tốt, chơi trò chơi theo đúng theo yêu.

+ Thái độ : 

-  Trẻ Qs vui vẻ, chơi vui đoàn kết.


	+ Chuẩn bị của cô:

- Cây hoa dâm bụt,,  lá cây, đồ chơi ngoài trời

+ Chuẩn bị của trẻ: 

- Trang phục gọn gàng, phù hợp với thời tiết. Đồ chơi đủ cho trẻ.


	* HĐCCĐ:Quan sát: Cây hoa dâm bụt
- Đàm thoại cùng trẻ về thời tiết của buổi quan sát.

- Cô cho trẻ cùng cô chơi TC “Gieo hạt” 2 lần

+ Cô dẫn trẻ đến địa điểm quan sát cây hoa dâm bụt. Cô giới thiệu tên gọi, đặc điểm và ích lợi của cây cây hoa dâm bụt. Sau đó cô hỏi trẻ:

+ Đây là cây gì?

+ Đây là gì? ( thân , cành, lá , hoa) 

+ Hoa dâm bụt có màu gì?( cô giới thiệu thêm nhiều hoa dâm bụt có màu khác nhau)

+ Trồng cây để làm gì? (Để làm đẹp. Có không khí trong lành........)          

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc cây hoa hồng

2. Vui chơi tập thể.

- TCDG: Chi chi chành chành.

Cô đứng xòe bàn tay ra, các con giơ một ngón tay trỏ ra đặt vào lòng bàn tay đó, người đó đọc nhanh:
“Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ba vương ngũ đế
Chấp dế đi tìm
Ù à ù ập.”
Đến chữ “ập” thì cô nắm tay lại, còn trẻ thì cố gắng rút tay thật mạnh, ai rút không kịp bị nắm trúng thì xòe ra, đọc câu đồng dao cho người khác chơi.

Cô cho trẻ chơi cùng cô 3-4 lần.

Sau mỗi lần cô hỏi trẻ tên trò chơi.

+ TCVĐ: Phi ngựa

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

3. Chơi tự do:
- Cô tặng mỗi bạn một rổ đồ chơi đựng hột hạt và cho trẻ xếp các đồ chơi bằng các hột hạt.

- Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, cô bao quát trẻ trong khi chơi.

4. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ qua mỗi trò chơi.

	- Trẻ đàm thoại
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

Trẻ ghi nhớ

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ chơi

- Trẻ chơi tự do

- Trẻ đi vào lớp

	Chơi hoạt động ở các góc
	Theo tuần

	Hoạt động chiều

Trò chơi: Tô màu cái yếm

                                         Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, tập tầm vông.                                     Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi trong lớp.
	+ Kiến thức : 

-Trẻ nhận biết cái yếm và biết cầm bút tô màu. Trẻ nhớ luật chơi, cách chơi các trò chơi.

+ Kỹ năng: 

- Rèn luyện kỹ năng cầm bút, phản ứng theo hiệu lệnh.

+ Thái độ : 

- Thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ.


	+ Chuẩn bị của cô: Vở tạo hình, bút sáp màu đủ cho trẻ.
+ Chuẩn bị của trẻ:  Bàn kê theo nhóm nhỏ


	1. Trò chơi: Tô màu cái yếm.

 - Cô đưa tranh cái yếm, cái khăn cho trẻ quan sát. Cô trò chuyện cùng trẻ để biết đặc điểm cái yếm.

 - Cô cho trẻ gọi tên và hỏi trẻ công dụng của cái yếm.

- Cô tô mẫu cho trẻ quan sát, và nói cách tô cho thật đẹp.

- Thi xem nhóm nào tô được nhiều cái yếm.

- Cô phát sách cho trẻ. Hướng cho trẻ quan sát hình vẽ cái yếm.

- Cô phát màu cho trẻ và hướng dẫn trẻ tô màu yêu thích cho cái yếm. Cô nhắc trẻ tô thật khéo léo và đẹp.

- Cô kiểm tra bài trẻ và nhận xét, tuyên dương trẻ.

=> GD trẻ biết giữ gìn sách vở sạch đẹp.

2. Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, tập tầm vông.
 - Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi.

3. Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi trong lớp.

- C« giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i sau ®ã cho trÎ vÒ gãc ch¬i trÎ thÝch. Qu¸ tr×nh ch¬i c« cïng ch¬i víi trÎ ®Æt c©u hái gîi më.

- Quán xuyến trẻ chơi vui vẻ và đoàn kết.


	- Trẻ lắng nghe và chơi trò chơi

- Trẻ quan sát

- Trẻ thi đua

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chọn góc chơi và chơi theo ý thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày


	- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….…

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………


                                        Thứ tư, ngày 08  tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	DKHĐ của trẻ

	Kể

chuyện: 

Vệ sinh buổi sáng

	+ Kiến thức:

- Trẻ chú ý nghe cô kể, nhớ tên chuyện “ Vệ sinh buổi sáng”  và tên các nhân vật trong chuyện.
+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng nghe kể, phát triển ngôn ngữ và cung cấp vốn từ cho trẻ. 

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ để cơ thể khỏe mạnh và được mọi người yêu mến


	+ Chuẩn bị của cô:


- Tranh chuyện: Vệ sinh buổi sáng, bài hát: Rửa mặt như mèo, tivi, phim hoạt hình 

+  Chuẩn bị của trẻ:

- Thảm và ghế ngồi cho cô và trẻ.


	1. Gây hứng thú ( 2 phút):

- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Trời tối trời sáng”

- Cô hỏi trẻ vừa chơi trò chơi gì? Buổi sáng chúng mình ngủ dậy thường làm gì? Cô đàm thoại dẫn dắt vào bài.

2.Nội dung (12 phút): 

- Mời các con đến với câu chuyện “Vệ sinh buổi sáng”. 

Cô cho trẻ về chỗ ngồi.

 * Cô kể lần 1: Cô kể bằng điệu bộ minh hoạ.

Giới thiệu tên chuyện. 

- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? Hỏi 2-3 trẻ.

- Trong truyện có những ai?
* Cô kể lần 2: Bằng tranh.  

* Đàm thoại:

- Cô vừa kể câu chuyện gì?
-  Trong truyện có những ai?
- Bạn mèo thức dậy dùng cái gì để lau mắt?

- Rửa mắt xong bạn mèo làm việc gì?

- Bạn mèo chạy đến chỗ bạn Hạnh thấy bạn đang làm gì?

- Bạn Hạnh dùng cái gì để đánh răng và lấy cái gì để xúc miệng?

- Sau đó bạn Hạnh dùng cái lược để làm gì?

- Buổi sáng con làm vệ sinh như thế nào?

=> Cô khái quát nội dung: Câu chuyện nói về công việc vệ sinh buổi sáng của bạn mèo và bạn Hạnh. Mèo vệ sinh qua loa còn bạn Hạnh vệ sinh sạch sẽ dùng bàn trải để đánh răng và khăn để rửa mặt, dùng lược để chải tóc.

- Giáo dục thường xuyên đánh răng rửa mặt hàng ngày, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng khi đến trường.

* C« kÓ lÇn 3: Cho trẻ xem hoạt hình trên ti vi
- Hái trÎ tªn chuyÖn, tªn nh©n vËt (2- 3 trÎ )

3.Kết thúc (1phút):

- Cô cùng trẻ hát  “Rửa mặt như mèo” và đi ra ngoài .
	- Trẻ chơi 1- 2 lần
- Rửa mặt ạ

- Trẻ nghe cô kể và trả lời câu hỏi.

- Vệ sinh buổi sáng

- Bạn Hạnh và bạn mèo ạ
- Trẻ trả lời
- Chải răng ạ

- Bàn chải và lấy nước - Chải đầu  ạ

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ xem

- Trẻ trả lời

- Trẻ hát rồi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời:

                      HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng.

TCVĐ: Bóng tròn to
TCDG: Tập tầm vông 
Chơi tự do

: Xé giấy vụn, chơi với giấy vụn, xâu vòng
	+ Kiến thức : 

- Trẻ biết được tên gọi đặc điểm nổi bật của cây hoa hồng, biết lợi ích của cây. 

+ Kỹ năng: 

- Trẻ quan sát tốt, chơi trò chơi theo đúng theo yêu.

+ Thái độ : 

-  Trẻ Qs vui vẻ, chơi vui đoàn kết.


	+ Chuẩn bị của cô:

- Cây hoa hồng,  lá cây, đồ chơi ngoài trời

+ Chuẩn bị của trẻ: 

- Trang phục gọn gàng, phù hợp với thời tiết. Đồ chơi đủ cho trẻ.


	1. Gợi mở gây hứng thú

- Cô kiểm tra sức khỏe trẻ

2. Nội dung:

Tiến hành

* HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng.

+ Cô dẫn trẻ đến địa điểm quan sát cây hoa hồng. Cô giới thiệu tên gọi, đặc điểm và ích lợi của cây cây hoa hồng. Sau đó cô hỏi trẻ:

+ Đây là cây gì?

+ Đây là gì? ( thân , cành, lá , hoa) 

+ Hoa hồng có màu gì?( cô giới thiệu thêm nhiều hoa hồng có màu khác nhau)

+ Trồng cây để làm gì? (Để làm đẹp. Có không khí trong lành........)          

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc cây hoa hồng

*  Trò chơi vận động: Bóng tròn to 

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi 3 – 4 lần

+ TCDG: Tập tầm vông

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

*  Chơi tự do: Xé giấy vụn, chơi với giấy vụn, xâu vòng 
- Cô hỏi trẻ nhìn xem trong buổi chơi ngày hôm nay có những nguyên vật liệu gì? Các con có muốn chơi trò chơi với những nguyên vật liệu này không?
- Trẻ lấy đồ chơi chơi. Trẻ chơi cô bao quát rẻ, khuyến khích trẻ trong khi chơi

- Gần hết giờ cô tập trung trẻ lại, xếp hang điểm lại sĩ số về lớp rửa tay.

3. Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ dùng đồ chơi, xếp hàng về lớp
	- Hát và đi theo hàng

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe và chơi
- Trẻ múa hát theo cô
- Trẻ quan sát và trả lời
- Trẻ chơi tự do
- Trẻ cất đồ và đi vào lớp


	Chơi hoạt động ở các góc
	Theo tuần

	Hoạt động chiều

Trò chơi: Chọn đúng đồ dùng.

                            TCDG: Lộn cầu vồng, chi chi chành chành.

                            Chơi tự do ở các góc


	+ Kiến thức: : Trẻ chọn đúng đồ dùng đồ chơi cô yêu cầu.Trẻ nhớ tên trò chơi và cách 

chơi 

+ Kỹ năng :  Rèn luyện trí nhớ và luyện phát âm cho trẻ.

+ Thái độ:  GD trẻ chơi đoàn kết, vâng lời cô giáo.
	+ Chuẩn bị của cô:  Cô chuẩn bị nhiều đồ dùng: Quần, áo, mũ, dép, ca, cốc, thìa, bát…
+ Chuẩn bị của trẻ: Tâm thế vui vẻ


	1. Trò chơi: Chọn đúng đồ dùng.
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi cho trẻ nghe. 

- Cô cho trẻ đi quanh lớp một vòng để ghi nhớ một vài đồ dùng, đồ chơi quanh lớp. 

- Cô nêu tên đồ dùng và yêu cầu trẻ lấy đúng đồ dùng mà cô yêu cầu.

- Cô động viên khen ngợi để trẻ tích cực tham gia chơi.

2. Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng, chi chi chành chành.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi.( 3 – 4 lần)
c. Chơi tự do : Chơi với đồ chơi ở các góc
- C« giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i sau ®ã cho trÎ vÒ gãc ch¬i trÎ thÝch. Qu¸ tr×nh ch¬i c« cïng ch¬i víi trÎ ®Æt c©u hái gîi më.

- Quán xuyến trẻ chơi vui vẻ và đoàn kết.

* Vệ sinh trả trẻ: Vệ sinh cho trẻ trước khi về.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ
	- Trẻ đọc thơ

- Cô hướng dẫn trẻ
- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chọn góc chơi và chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày


	· Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………….…

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………


Thứ năm, ngày 09 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	DKHĐ của trẻ

	Âm nhạc                 - Nghe

hát: Quả bóng 
-  VĐTN: Bóng tròn to

	+ Kiến thức:

- Trẻ cảm nhận giai điệu bài hát "Quả bóng", biết tên bài hát. Biết VĐTN kết hợp lời bài hát " Bóng tròn to".

+ Kỹ năng:

- Trẻ nghe nhạc, nghe hát lắc lư, nhún nhịp, vỗ tay, hát theo.

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô.


	+ Đồ dùng của cô:

- Quả bóng

- Nhạc bài hát “ Quả bóng, Bóng tròn to", Xắc xô, phách tre, tivi...

+ Đồ dùng của trẻ:

- Trẻ ngồi ghế, tâm thế vui vẻ.


	1. Gây hứng thú ( 2 phút)

- Cô cho trẻ xúm xít bên cô.

- Cô đưa quả bóng ra cho trẻ quan sát và hỏi trẻ: Đây là quả gì? Quả bóng này màu gì? Con sẽ chơi trò chơi gì với quả bóng này?

- Có một bài hát rất hay nói về quả bóng đấy các con cùng tinh tai lắng nghe xem đó là bài hát gì nhé!

2. Nội dung( 12 phút)

a. Nghe hát "Quả bóng" 
* Cô hát lần 1: Cô hát vỗ tay, giới thiệu tên bài hát.

* Cô hát lần 2: Kết hợp xắc xô.
- Hỏi trẻ: Cô vừa hát bài hát gì?

- Giảng nội dung: Có quả bóng tròn xinh hàng ngày rong chơi đùa nghịch trên thảm cỏ xanh, vì quả bóng chưa ngoan không chịu khó học bài nên bị các bạn cười chê....
- Giáo dục trẻ phải ngoan ngoãn nghe lời bố, mẹ, cô giáo, phải chăm ngoan học bài không mải chơi như quả bóng nhé!

* Lần 3: Cô và múa minh họa theo giai điệu của bài hát.

- Các con vừa nghe cô hát bài hát gì?

* Lần 4: Cô múa minh họa và khuyến khích trẻ hát múa cùng cô.
- Hỏi trẻ: Con vừa biểu diễn bài hát gì ?
Cô động viên khen trẻ.

b. VĐTN “ Bóng tròn to”

- Ở trường MN các con được chơi với nhiều đồ chơi đẹp như em búp bê, những quả bóng tròn xinh. Cô và các con cùng nắm tay nhau làm quả bóng tròn to nhé!

- Cô và trẻ VĐTN 2- 3 lần.

- Hỏi trẻ: Con vừa làm gì?

- Nhận xét và khen trẻ.

3. Kết thúc:( 1 phút)

Cô và các con cùng ra ngoài đuổi bắt bong bóng xà phòng nhé!
	Trẻ trả lời.
-Trẻ lắng nghe.

-Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ hưởng ứng 

- Trẻ múa theo cô.

- Trẻ trả lời.

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ VĐTN.

-Trẻ trả lời

-Trẻ đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời:

HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy
VCTT:TCVĐ Bắt bướm
TCDG: Chi chi chành chành

Chơi tự do: Chơi với giấy, đồ chơi ngoài trời
	+ Kiến thức : 

- Trẻ biết được tên gọi đặc điểm nổi bật của cây hoa giấy, biết lợi ích của cây. 

+ Kỹ năng: 

- Trẻ quan sát tốt, chơi trò chơi theo đúng theo yêu.

+ Thái độ : 

-  Trẻ Qs vui vẻ, chơi vui đoàn kết.


	+ Chuẩn bị của cô:

- Cây hoa giấy,  giấy vụn, đồ chơi ngoài trời

+ Chuẩn bị của trẻ: 

- Trang phục gọn gàng, phù hợp với thời tiết. Đồ chơi đủ cho trẻ.


	1. Gợi mở gây hứng thú

- Cô kiểm tra sức khỏe trẻ

2. Nội dung:

* HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy.

+ Cô dẫn trẻ đến địa điểm quan sát cây hoa giấy. Cô giới thiệu tên gọi, đặc điểm và ích lợi của cây cây hoa giấy. Sau đó cô hỏi trẻ:

+ Đây là cây gì?

+ Đây là gì? ( thân , cành, lá , hoa) 

+ Hoa giấy có màu gì?( cô giới thiệu thêm nhiều hoa giấy có màu khác nhau)

+ Trồng cây để làm gì? (Để làm đẹp. Có không khí trong lành........)          

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc cây hoa hồng

* Vui ch¬i tËp thÓ: 
- TCV§: Bắt bướm
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

TCDG: Chi chi chành chành
- C« giíi thiÖu tên trò chơi, cách ch¬i vµ cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn
- Sau mỗi lần chơi cô nhận xét và khen trẻ.

* Ch¬i tự do: Chơi với giấy, đồ chơi ngoài trời
- C« giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i sau ®ã cho trÎ vÒ gãc ch¬i trÎ thÝch. Qu¸ tr×nh ch¬i c« cïng ch¬i víi trÎ ®Æt c©u hái gîi më.

- C« nhËn xÐt buæi ch¬i
3. Kết thúc

Cho trẻ cất đồ dùng và đi vào lớp
	- Hát và đi theo hàng

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe và chơi

- Trẻ chơi
- Trẻ chơi tự do
- Trẻ cất đồ và đi vào lớp


	Chơi hoạt động ở các góc
	Theo tuần

	Hoạt động chiều

TCVĐ: Bóng tròn to, Dung dăng dung dẻ. 

                                  Chơi tự do ở các góc.
Tr
	+Kiến thức 
 Trẻ nhớ tên trò chơi, cách chơi.

+ Kỹ năng: 

Rèn kỹ năng vận động theo hiệu lệnh cho trẻ.

+ Thái độ : 

 Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, biết thu dọn cất đồ chơi đúng nơi quy định 
	+ Chuẩn bị của cô:

- Các đồ chơi ở các góc

+ Chuẩn bị của trẻ: Tâm thế vui vẻ


	1. TCVĐ: Bóng tròn to. 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cho trẻ chơi 3 – 5 lần. Cô nhận xét và khen trẻ.
2. Dung dăng dung dẻ..

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô đọc đồng dao và cùng chơi với trẻ từ 3 – 5 lần. Cô nhận xét và khen trẻ.

3. Chơi tự do ở các góc.
- C« giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i sau ®ã cho trÎ vÒ gãc ch¬i trÎ thÝch. Qu¸ tr×nh ch¬i c« cïng ch¬i víi trÎ ®Æt c©u hái gîi më.

- Quán xuyến trẻ chơi vui vẻ và đoàn kết.

- Cô bao quát trẻ chơi vui vẻ, an toàn và đoàn kết.

* Vệ sinh – trả trẻ.

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ.


	- Trẻ lắng nghe và chơi

- Trẻ lắng nghe và chơi

- Trẻ tự chọn góc chơi và  chơi theo ý thích



	Đánh giá trẻ cuối ngày


	· Sĩ số trẻ:
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………….…

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………

- Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………


Thứ sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	DKHĐ
 của trẻ

	Hoạt động

Tô màu:Chiếc cốc


	+ Kiến thức:
 - Trẻ biết cách cầm bút bằng 3 đầu ngon tay và tô màu chiếc cốc.

+ Kỹ năng:

 - Luyện kỹ năng tô màu, phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay, phát triển 

các giác quan cho trẻ, giúp trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát hơn.

+ Thái độ: Gd trẻ biết giữ gìn sản phẩm, biết yêu quí cái đẹp.


	+ Chuẩn bị của cô: Một bức tranh vẽ chiếc cốc làm mẫu để trẻ quan sát. Bức tranh vẽ chiếc cốc để cô tô mẫu. Bảng vẽ giấy bút sáp màu của cô.
+ Chuẩn bị của trẻ: Giấy A4 có vẽ chiếc cốc, sáp màu đủ cho trẻ , Bảng treo tranh, Bàn ghế kê chữ U 
	1.Gây hứng thú: ( 2 phút)

-  Cô cùng trẻ chơi TC “Vắt nước cam ” 1 - 2 lần. Hỏi trẻ tên trò chơi? 

- Cô hỏi trẻ chúng mình đựng nước cam vào đâu ?

2.Nội dung: (12 phút)

* Quan sát mẫu: Cho trẻ quan sát bức tranh chiếc cốc :

- Hỏi trẻ bức tranh vẽ gì ?

- Bức tranh này có đẹp không ? 

Chúng mình có muốn tô cái bát đẹp như này không ? Cô mời tất cả các con nhẹ nhàng về chỗ ngồi nào!
* Cô làm mẫu: 

- Để tô màu  thật đẹp các con chú ý quan sát cô tô trước nhé! Cô cầm bút bằng tay phải, cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay cô tô màu cô tô thật khéo không trờm ra ngoài Vừa làm vừa nói cách làm. Hỏi trẻ cô đang tô gì? 

- Cô tô chiếc cốc màu gì? ...
- Cô tô có đẹp không? Các con có muốn tô những chiếc cốc như cô không?

*Trẻ thực hiện: 

- Cô quan sát hướng dẫn trẻ cách cầm bút, cách vẽ, tô màu.

 - Hỏi trẻ con đang làm gì? tô gì?

-  Con tô chiếc cốc gì? Chiếc cốc dùng để làm gì?. 

* Trưng bày sản phẩm: Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày. Cho trẻ nhận xét xem bạn vẽ đẹp nhất, vì sao con thích. hỏi (2-3 trẻ) 

- Cô nhận xét khen trẻ. 
- Gd trẻ biết giữ gìn sản phẩm.
3. Kết thúc: (1 phút) 

- cô cho trẻ hát bài; “Em búp bê  ” rồi ra ngoài.
	-Trẻ chơi TC 
- Vào cốc ạ

- Chiếc cốc ạ
- Có ạ

- Có ạ.

- Trẻ về chỗ ngồi.

- Trẻ quan sát cô làm mẫu.

- Tô chiếc cốc ạ.

- Màu đỏ ạ.

- Có ạ

- Trẻ tô màu 

- Tô chiếc cốc ạ.

- Trẻ mang tranh lên và nhận xét bài của mình của bạn.

- Trẻ vâng lời cô.

- Trẻ hát.

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ: QS: Đu quay cầu trượt
- VCTT: 
- TC VĐ: Bong bóng xà phòng
TCDG: Nu na nu nống
 - Chơi TD: Xếp nhà tặng bạn, chơi đồ chơi ngoài trời 
	+ Kiến thức: Trẻ quan sát và gọi  được tên đu quay- cầu trượt, biết được đặc điểm và công dụng của đu quay- cầu trượt. 

 + Kỹ năng: Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và khả năng quan sát.

 + Thái độ: Gd cho trẻ biết vui chơi an toàn và đoàn kết, giữ gìn đồ dùng đồ chơi sạch đẹp
	+ Chuẩn bị của cô:

-  Cây trầu bà, giấy vụn,...

+ Chuẩn bị của trẻ:

- Trẻ vui vẻ, quần áo gọn gàng.


	* HĐCCĐ: 
 + QS: Đu quay cầu trượt
- Cô kiểm tra sức khỏe trẻ

- Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? có nắng không? gd trẻ về thời tiết và hướng trẻ đến nội dung quan sát.
- Cô giới thiệu đu quay cho trẻ quan sát, và hỏi trẻ:
- Đ©y là cái g×? 

- Đu quay có màu gì? Có hình gì?
- Đu quay dùng để làm gì?

- Các con đã được chơi đu quay chưa? Có vui không?

- Cô giới thiệu cầu trượt  cho trẻ quan sát tương tự
- Cô giáo dục trẻ vui chơi an toàn và đoàn kết, giữ gìn đồ dùng đồ chơi sạch đẹp.

 sau đó cô cho trẻ ngồi lên để chơi một chút để trẻ cảm nhận.
*Vui ch¬i tËp thÓ: 
TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- C« giíi thiÖu tên trò chơi, cách ch¬i vµ cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn
- Sau mỗi lần chơi cô nhận xét và khen trẻ

TCDG: Nu na nu nống

C« giíi thiÖu tên trò chơi, cách ch¬i vµ cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn
- Sau mỗi lần chơi cô nhận xét và khen trẻ

* Chơi TD: xé giấy vụn, chơi với giấy vụn, xâu vòng

 trong buổi chơi ngày hôm nay có những nguyên vật liệu gì? Các con có muốn chơi trò chơi với những nguyên vật liệu này không?
- Trẻ lấy đồ chơi chơi. Trẻ chơi cô bao quát rẻ, khuyến khích trẻ trong khi chơi

- Gần hết giờ cô tập trung trẻ lại, xếp hàng điểm lại sĩ số về lớp rửa tay.

3. Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ dùng đồ chơi, xếp hàng về lớp
	- Trẻ trả lời và trò chuyện
- Trẻ trả lời
Trẻ quan sát và lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ nghe và chơi 

- Thu dọn đồ chơi

	Hoạt độngchiều

- Liên hoan văn nghệ cuối tuần

- Vệ sinh trả trẻ


	+ Kiến thức: - Trẻ thuộc và hát đúng giai điệu các bài hát

+ Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng ca hát của trẻ

+ Thái độ: 

- Rèn tính tự tin, mạnh dạn nhận lỗi cho trẻ
	+ Chuẩn bị của cô:

- Các bài hát trong chủ đề, nhạc cụ…
+ Chuẩn bị của trẻ:

- Trẻ vui vẻ, quần áo gọn gàng.
	Tiến hành

* Liên hoan văn nghệ cuối tuần

- Cô tổ chức chương trình: Liên hoan văn nghệ cuối tuần của bé với chủ đề trường mầm non

- Cho cả lớp hát, tổ , nhóm, cá nhân trẻ hát.

* Vệ sinh và trả trẻ

- Cho trẻ đi vệ sinh và rửa mặt, rửa tay  sạch sẽ

- Cô chuẩn bị các đồ dùng vật dụng cá nhân của trẻ trước giờ đón

- Khi trẻ ra về nhắc trẻ chào cha mẹ và cô chủ động trao đổi tình hình của trẻ trong ngày với các phụ huynh
	- Cả lớp liên hoan văn nghệ

	Đánh giá trẻ cuối ngày


	 - Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….…

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………


CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: ĐỒ CHƠI NGÀY LỄ, NGÀY HỘI cña bÉ
 (Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/10/2025 đến ngày 17/10/2025)

Thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	DKHĐ của trẻ

	                                                             VẬN ĐỘNG

                                                      - BTPTC: Tập với gậy
                                                      - VĐCB: Đi cố mang vật trên tay
                                                      - TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

	+ Kiến thức:

 - Trẻ biết tập các động tác BTPTC “ Tập với gậy”, Biết cách đi có mang vật trên tay

+ Kỹ năng:

- Trẻ biết bư​ớc đi tự nhiên, mắt nhìn thẳng về phía tr​ước, tay bê vật không làm rơi vật

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô


	+ Đồ dùng của cô:

- 2 chiếc rổ màu xanh, đỏ. Mô hình nhà bạn búp bê, rổ đựng bao cát

- Nhạc bài hát : Em ngoan hơn búp bê. Xắc xô, gậy thể dục. Mũ ô tô 

+ Đồ dùng của trẻ:

- 2 chiếc rổ màu vàng , đỏ cho trẻ hoạt động, ghế ngồi, gậy thể dục


	1. Gây hứng thú: ( 2 phút)

- Cô trò chuyện về một số đồ chơi của lớp và kiểm tra sức khỏe của trẻ

2. Nội dung :

a. Khởi động:
- Cô tổ chức cho trẻ đi vừa đi vừa thực hiện các kiểu đi: Đi th​ường, đi nhanh, chạy, chạy nhanh , chạy chậm trên nền nhạc bài hát em ngoan hơn búp bê. Sau đó về đội hình vòng tròn để tập BTPTC

b. Trọng Động
* BTPTC: Tập với gậy.

- ĐT1: Giơ gậy lên cao, mắt nhìn theo gậy, kiễng chân cao.

- ĐT2: Ngồi trên san duỗi thẳng 2 chân, 2 tay cầm gậy cúi đẩy gậy xuống tới mũi bàn chân.

- ĐT3: Tay phải vác gậy trên vai, tay trái vung mạnh, chân bước cao như chú bộ đội hành quân.

- Hỏi trẻ: Con tập với gì?

* VĐCB: Đi có mang vật trên tay

Cô làm mẫu 2 lần: Phân tích cách tập: Từ ghế ngồi cô đến chọn bao cát màu vàng( đỏ) cô cầm và đỡ bao cát bằng 2 lòng bàn tay. Cô đứng thẳng người sát vạch kẻ mắt nhìn thẳng về phía nhà bạn búp bê khi nghe hiệu lệnh xắc xô cô đi chân b​ước tự nhiên tay đỡ bao cát không làm rơi, đến nhà bạn búp bê cô đặt bao cát màu vàng(đỏ) bỏ vào rổ màu vàng (đỏ ) cho búp bê và sau đó cô nhẹ nhàng đi về chỗ ngồi. 

* Trẻ thực hiện

+ Cô cho 1-2  trẻ  lên  tthực hiện tr​ước.

- Lần 1: Cô cho từng trẻ lên thực hiện

 Cô hỏi trẻ: Con đang làm gì?

- Lần 2: Cô mời nhóm 2-3 trẻ cùng lên thực hiện.

Cô hỏi trẻ: Con đi có làm rơi bao cát không?

 Cô động viên, khuyến khích trẻ tập.

- Cô khen trẻ và cô mời 1 trẻ tập tốt lên thực hiện lại một lần nữa.

=> Cô giáo dục trẻ chăm chỉ tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh.
c . TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi. Cô giáo đóng vai  ô tô ,trẻ đóng vai là những chú chim đi kiếm ăn trên đường, khi ô tô đi đến thì các những chú chim phải bay nhanh lên vỉa hè hoặc về tổ của mình.

- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần

 Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi

d. Hồi tĩnh: ( 1 phút)

- Cô và cháu đi nhẹ nhàng 2-3 vòng quanh lớp và ra ngoài.
	- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Trẻ đi chạy theo hướng dẫn của cô

- Trẻ lắng nghe và tập theo cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng về chỗ ngồi

- Trẻ chú ý quan sát

- Trẻ  xung phong

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi TC.

- Trẻ đi nhẹ nhàng theo cô

	Hoạt động ngoài trời                             HĐCCĐ : Quan sát: vườn hoa
                              TCVĐ: Phi ngựa; TCDG: Dung dăng dung dẻ
    Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời. Xếp ngôi nhà tặng bé

	- Kiến thức: Trẻ quan sát, gọi tên và biết đặc điểm của cây cây hoa trong vườn. Biết chỉ vào thân cây, lá cây khi cô yêu cầu. 

- Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng chơi cho trẻ

- Thái độ:  Gd cho trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây cối.


	+ Chuẩn bị của cô:

- Vườn hoa
- Sân rộng, sạch thoáng.

+  Chuẩn bị của trẻ:

- Đồ dùng đồ chơi của trẻ đủ để chơi 


	* HĐCCĐ: Quan sát: Vườn hoa
- Cô cùng trẻ nắm tay nhau và hát bài “Đi chơi’ dạo 1 -2 vòng và dừng lại

- Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? Có nắng không?

- Sau đó cô cho trẻ đứng quanh vườn hoa. Cô hướng cho trẻ chú ý và quan sát. Cô giới thiệu: Các con đang đứng bên vườn hoa của trường, các con thấy vườn hoa có đẹp không? Co nhiều cây hoa không?
- Các con có biết đây là cây gì không?

- Cô chỉ vào các bộ phận của cây và hỏi:

Đây là gì? (Cái lá)

Màu gì? (Màu xanh)

Lá có to không?

- Cô chỉ vào cây  hoa dâm bụt và giới thiệu: đây là cây hoa dâm bụt, thân cây cao, nhiều cành nhỏ, lá xanh to tròn và nhiều hoa rất đẹp. Các con thấy hoa có to không? Có màu gì?...
- Tương tự cô cho trẻ quan sát thêm các cây hoa khác trong vườn

- Trồng cây để làm gì? Nhà các con có trồng cây hoa không?

- Làm thế nào để cây tươi tốt nhỉ? 

 => Cô giáo dục trẻ cách trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây.

- Cô nhận xét, khen trẻ

* TCVĐ: Phi ngựa

- Cô cùng trẻ chơi 2-3 lần

Cô hỏi trẻ con đàg chơi trò chơi gì? ( hỏi 2-3 trẻ)

- Cô nhận xét, khen trẻ

*TCDG: Dung dăng dung dẻ
- Cô cùng trẻ chơi 2-3 lần

Cô hỏi trẻ con đàg chơi trò chơi gì? ( hỏi 2-3 trẻ)

- Cô nhận xét, khen trẻ

* Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời. Xếp ngôi nhà tặng bé

- Cô giới thiệu các góc chơi, cho trẻ chơi ở các góc mà trẻ thích

- Đàm thoại về các góc chơi, cùng chơi với trẻ.

- Trong quá trình chơi, cô đổi góc cho trẻ chơi.

* Kết thúc:

Cô nhận xét buổi chơi và cho trẻ thu dọn đồ chơi, rửa tay, chân vào lớp.      
	- Hát và đi theo hàng ra sân

- Trẻ quan sát, đàm thoại

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Chăm sóc cây

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ chơi tự do
- Trẻ lắng nghe

	- Trò chơi: Cho em ăn 

                                             - Trò chơi vỗ tay theo cô

Chơi tự do:

Chơi với đồ chơi ở các góc
	+ Kiến thức: Trẻ biết cầm thìa cho em ăn.   

+Kỹ năng:  Trẻ biết thự hiện theo hiệu lệnh của cô.

+ Thái độ:  Thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ, giáo dục trẻ chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.                                                                                                        

	+ Chuẩn bị của cô : Búp bê, bát thìa, cốc dành cho búp bê.
+ Chuẩn bị củả trẻ : Đồ dùng vệ sinh cá nhân đủ cho trẻ.

	*Trò chơi: Cho em ăn 

- Cô và trẻ hát bài : Em bup bê

- Cô trò chuyện với trẻ về em búp bê  và giới thiệu trò chơi: Cho em ăn

- Cô giới thiệu bát, thìa và em búp bê. Cô cho trẻ bế búp bê, xúc cho búp bê ăn và cho uống nước.

- Cô nhận xét và động viên trẻ.

* Trò chơi vỗ tay theo cô.

 - Cho trẻ ngồi đối diện cô, cô dùng cử chỉ, nét mặt, lời nói để gây sự chú ý cho trẻ, trẻ nghe và nhìn cô vỗ tay, sau đó trẻ vỗ lại.

- Vỗ tay ở tư thế khác nhau với âm thanh to, nhỏ khác nhau.     

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 5 – 6 lần sau đó cho trẻ chơi tự do

Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc
- Cô giới thiệu các góc chơi, cho trẻ chơi ở các góc mà trẻ thích

- Đàm thoại về các góc chơi, cùng chơi với trẻ.

- Trong quá trình chơi, cô đổi góc cho trẻ chơi.


	- Trẻ hát

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe và quan sát

- Trẻ ghi nhớ

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ vệ sinh và ra về

	Đánh giá trẻ cuối ngày


	· Sĩ số trẻ

· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………




Thứ ba, ngày 14 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	DKHĐ của trẻ

	NHẬN BIẾT

Trang phục : Quần , áo

	+ Kiến thức: Trẻ nhận biết tên, đặc điểm, màu sắc, cách sử dụng của quần, áo.

 + Kỹ năng: Rèn khả năng quan sát, nhận biết tên, đặc điểm màu sắc của đồ dùng của bé.

 + Thái độ: Biết giữ gìn đồ dùng sạch sẽ, gọn gàng.


	+ Đồ dùng của cô:

- Gian hàng bán quần, áo, ( đồ thật). Giá phơi quần, áo.  Nhạc bài “ Đi chơi”

+ Đồ dùng của trẻ: Tranh lô tô quần, áo.


	1. Gây hứng thú : ( 2 phút)

- Cô cùng trẻ hát bài hát : Đi chơi

- Cho trẻ thăm quan gian hàng bán quần, áo

 Bây giờ cô sẽ thưởng cho chúng mình một món quà chúng mình cùng xem đó là gì nhé?

2. Nội dung: ( 12 phút)

 a.Nhận biết qua vật thật:

- Cô làm động tác mở quà: 1,2,3 mở 

- Cô lần lượt đưa các đồ dùng đã chuẩn bị trước trong hộp quà ra

* NB: Cái áo.
- Cô đưa cái áo  cho trẻ nhận biết tên, đặc điểm, màu sắc.

+ Hỏi trẻ: Đây là cái gì? Để làm gì? Màu gì? Bé mặc như thế nào? 

- Đây là cái áo phông , có cổ áo, tay áo, thân áo phía trước ngực có các hình ảnh đẹp, Khi mặc áo phải chui từ cổ áo và xỏ hai tay và kéo áo xuống cho ngay ngắn.

* NB: Cái quần.
- Cô treo cái quần và cho trẻ quan sát:

+ Đây là cái gì? Để làm gì? Chiếc quần có mấy ống? 

- Cô nói: Đây là cái quần trên là cạp quần có chun, đây là ống quần có hai ống để xỏ hai chân, khi mặc phải kéo từ dưới lên cho ngay ngắn.

Mở rộng: 
- Ngoài áo, quần, bé còn có nhiều đồ dùng xinh xắn khác như: Váy, mũ, kính, giầy, dép......

- Cho trẻ xem những hình ảnh về đồ dùng của bé và gọi tên.

* Giáo dục: 

Quần, áo…. là những đồ dùng của bé, là những đồ dùng rất quan trọng không thể thiếu được đối với mọi người, quần, áo, mũ dùng để che và bảo vệ cơ thể và được gọi là đồ dùng cá nhân. Vì vậy chúng mình phải biết giữ gìn và bảo vệ đồ dùng cá nhân nhé.

b.VĐTN: Baby shak.

- Cô cho cả lớp vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát 1,2 lần.

- Hỏi trẻ: Con vận động theo giai điệu bài hát gì?

c. Ôn tập:

- Trò chơi : Nhanh tay nhanh mắt 

 Cô phát lô tô cho trẻ chọn theo yêu cầu của cô.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi, nhận xét và khen trẻ.

3. Kết thúc

- Cô và trẻ ra ngoài và hát bài " Đôi dép xinh"
	- Trẻ hát

- Trẻ trả lời.

- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát.

- Trẻ trả lời 

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ và trả lời 

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ VĐTN

- Trẻ trả lời.

- Trẻ chọn và gọi tên

- Trẻ hát 

	                          HĐCCĐ: Quan sát: Cây trúc
                          TCVĐ: Bắt bướm 

TCDG

Nu na nu nống, 

                          Chơi  tự do: Chơi Chơi với lá cây, xé lá cây, xếp hình theo ý thích

	+ Kiến thức: 

- Trẻ quan sát gọi 

đ​ược tên và đặc điểm đặc trưng của cây trúc, Trẻ biết cách chơi + Kỹ năng 
- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và khả năng quan sát.

+ Thái độ:
 - Gd cho trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây cối


	+ Chuẩn bị của cô:

-  Cây mít dưới sân trường.

+ Chuẩn bị của trẻ:  

- Phấn vẽ, đồ chơi ngoài trời.  


	* Gây hứng thú: Cô cùng trẻ hát và ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? có nắng không? gd trẻ về thời tiết và hướng trẻ đến nội dung quan sát.

*Nội dung  

+ HĐCCĐ: Quan sát: Cây trúc
C« cho trÎ ra s©n ®øng xung quanh khóm c©y trúc. C« cho trÎ ch¬i trß ch¬i “M​­a to, m​­a nhá”. C« hái

   - C¸c con cã biÕt chóng m×nh ®øng quanh c©y g× kh«ng?

   - C« chØ vµo c¸c bé phËn cña c©y vµ hái:  - §©y lµ g×? ( Cái lá) Mµu g×? ( Màu xanh)
   - Cho trẻ sờ vào lá trúc, thân trúc để cảm nhận được lá trúc thì thô ráp, thân trúc nhẵn nhưng nhiều đốt.

   - Cây trúc trồng để làm gì? Nhà các con có trồng trúc không?

 => Cây trúc trồng để làm cảnh  các con ạ. Cây trúc có nhiều đốt, lá nhỏ dài và thô ráp, đầu lá nhọn. Cây trúc mọc theo khóm, nhiều cây kết hợp lại mà thành.
-> Gi¸o dôc trÎ không hái lá, bẻ cành cây, phải biết chăm sóc cây.
+ TCVĐ: Bắt bướm

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

+ TVDG: Nu na nu nống.

- Cô nói lại cách chơi, cho trẻ chơi và chơi cùng trẻ khoảng 3-4 phút. Cô nhận xét khen trẻ 

+  Chơi tự do: Chơi với lá cây, xé lá cây, xếp hình theo ý thích 

- Cô giới thiệu các góc chơi, cho trẻ tự chọn và về góc chơi của mình. Trong quá trình trẻ chơi cô quan sát và chơi cùng trẻ. Cô chú ý động viên trẻ khi chơi 

* Kết thúc: Cô nhận xét khen trẻ và cho trẻ vệ sinh cá nhân.
	- Hát và đi theo hàng ra sân

- Trẻ quan sát, đàm thoại

Trẻ trả lời
- Trẻ sờ và cảm nhận

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi 

- Trẻ chơi trò chơi 

- Trẻ chơi tự do
- Trẻ lắng nghe

	Chơi hoạt động ở các góc
	Chơi theo tuần



	Hoạt động chiều:

TCDG: Thả đỉa ba ba.

                                            Tập rửa tay dưới vòi nước
                                 Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc


	+ Kiến thức:
- Trẻ nhớ luật chơi, cách chơi trò chơi. Trẻ biết rửa tay đúng cách.

+ Kỹ năng:
- Trẻ quan sát có chủ đích và

 ghi nhớ tốt 

+ Giáo dục: Trẻ thích thú tham gia các hoạt động cùng cô.


	+ Đồ dùng của cô:  Bình nước co vòi, chậu nước, khăn tay, xà phòng… Chiếu cho trẻ ngồi.

+ Đồ dùng của trẻ: Đồ chơi đủ cho trẻ


	* TCDG: Thả đỉa ba ba.

- Cô giới thiệu tên trò chơi cho trẻ nghe
- Cô giáo hướng dẫn trẻ cách chơi, cho trẻ chơi 4-5 lần.

- Sau mỗi lần chơi cô hỏi trẻ lại tên trò chơi.

- Cô nhận xét và khen trẻ.

* Tập rửa tay dưới vòi nước

- Cô và trẻ VĐ theo nhạc bài: Tập rửa tay, sau đó cô giới thiệu cho trẻ bài tập rửa tay.
- Cô gới thiệu các đồ dùng cần có: Bình nước co vòi, chậu hứng nước, xà phòng, khăn lau.
- Cô tiến hành rửa mẫu cho trẻ xem, cô vừa rửa vừa giới thiệu các bước cho trẻ nghe và ghi nhớ.

- Sau đó cô cho trẻ lần lượt lên rửa 

tay dưới vòi nước sạch cô hỗ trợ và sau đó nhận xét trẻ.
- Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn chân tay sạch sẽ.
* Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp. Trong quá trình trẻ chơi, cô quan sát động viên và chơi cùng trẻ.
* Kết thúc: Cô khen trẻ sau đó cô cùng trẻ đứng lên cất dọn đồ chơi chuẩn bị ra về

	- Trẻ lắng nghe và chơi cùng cô

- Trẻ trả lời
- Trẻ VĐ theo nhạc
- Trẻ lắng nghe và QS
- Trẻ thực hiện

- Trẻ ghi nhớ

- Trẻ chơi đồ chơi
- Trẻ cất đồ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày


	·  Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………


Thứ tư, ngày 15 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	DKHĐ của trẻ

	THƠ

Bập bênh


	+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên bài thơ, thuộc thơ, đọc được từ đầu đến cuối bài thơ cùng cô, trả lời được câu hỏi của cô qua bài thơ: Bập bênh

+ Kỹ năng:

- Qua bài thơ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho trẻ.


+ Thái độ:

- Trẻ thích đọc thơ, có ý thức vui chơi học tập cùng bạn.


	+ ChuÈn bÞ cña c«:

- Tranh th¬: BËp bªnh

- 
+ ChuÈn bÞ cña trẻ:

- GhÕ ngåi kª ch÷ U. TrÎ gän gµng, tho¶i m¸i.

	1. G©y høng thó:(2 phót)

 - Xóm xÝt- bªn c«.

 C« cïng trÎ trß chuyÖn h«m nay ai ®­a con ®i häc?

 Khi ®Õn líp con ®­îc vui ch¬i cïng ai?  
2. Nội dung: (12 phót) 

- Cã mét bµi th¬ viÕt vÒ chiÕc bËp bªnh rÊt hay các con có muốn nghe cùng cô không?
* C« ®äc th¬:

- C« ®äc lÇn 1: KÕt hîp lµm ®éng t¸c minh häa. Cô nhắc lại tên bµi th¬.

 - C« ®äc lÇn 2: KÕt hîp tranh minh häa giíi thiÖu tªn bµi th¬. C« võa ®äc bµi th¬ g×?

* §µm tho¹i: 

- C« vµ c¸c con võa ®äc bµi th¬ g×?

- Khi ngåi bËp bªnh th× ph¶i lµm sao?

- Ph¶i b¸m như thế nào?
 => Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n ®å ch¬i  vµ ®oµn kÕt vui ch¬i cïng b¹n. 

* TrÎ ®äc th¬:

- C¶ líp ®äc theo c« 1-2l . Hái tªn bµi th¬?

- Cho trÎ ®äc theo tæ 1-2l. C« chó ý söa sai cho trÎ. Hái tªn bµi th¬.

* C« thÊy c¸c con rÊt giái b©y giê c¸c ®øng lªn móa h¸t cïng c« nµo!


- C¶ líp ®øng lªn V§TN bµi “Bãng trßn” 1 -2 lÇn.

- Cho trÎ ®äc c¸ nh©n 1-2l. Hái tªn bµi th¬.

- C¸c con võa ®äc bµi th¬ g×? 

- NhËn xÐt - khen trÎ. 

3.KÕt thóc: ( 1 phót) 

- Cho trẻ hát bài: Bé chơi bập bênh và đi ra ngoài.
	- TrÎ ch¹y ®Õn bªn c«.

- Bè mÑ ¹.

- C¸c b¹n ¹.

- TrÎ vÒ chç ngåi.

- BËp bªnh ¹.

- BËp bªnh ¹.

- B¸m 2 tay vµo.

- Trẻ ghi nhớ
- Trẻ đọc thơ
- Trẻ VĐ

- Trẻ đọc thơ

- Trẻ hát và đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời:

                                       Quan sát: Đu quay, cầu trượt

TCVĐ: Bắt bướm

TCDG: Nu na nu nống.

Chơi TT: Múa hát: Tay thơm tay ngoan


TCDG: Nu na nu nống

                                Chơi tự do: Xếp nhà tặng bạn; Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	+ Kiến thức: 

- Trẻ nói được tên gọi và đặc điểm, tác dụng của cái đu quay, cầu trượt. biết chơi trẻ chơi, biết múa hát cùng cô, biết xếp hình, chơi với các đồ chơi ngoài trời.

+ Kỹ năng - Phát triển ngôn ngữ, rèn luyện ngôn ngữ cho trẻ. Có kỹ năng chơi trò chơi, múa hát, luyện cơ ngón tay, khéo léo cho trẻ.

- Giáo dục: Vui chơi đoàn kết, biết giữ gìn sản phẩm.

	+ Chuẩn bị của cô :

- Đu quay, cầu trượt, đồ chơi ngoài trời … Sân chơi: Rộng, sạch sẽ.

+ Chuẩn bị của trẻ:

- Quần áo, trang phục của trẻ gọn gàng phù hợp với thời tiết.


	* Gây hứng thú:

  - Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng. Trẻ hát và đi theo cô
  - Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày. Cô dẫn trẻ ra sân chơi 

+HĐCCĐ: Quan sát đu quay, cầu trượt 

+ Cô dẫn trẻ đến địa điểm quan sát đu quay,, cầu trượt. Cô chỉ vào đu quay,và hỏi trẻ:

+ Đây là gì? đu quay,màu gì? 

+ Đu quay,gồm có những phần gì?

+ Đu quay,dùng để làm gì?

+ Khi chơi đu quay,chúng mình phải làm gì?

+ Cho trẻ làm quen với cầu trượt: Tương tự như với cầu trượt.

-> Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ chơi cẩn thận.

+ TCVĐ: Bắt bướm

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

+TCDG: Nu na nu nống.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

+ Chơi tự do: Xếp nhà tặng bạn. Chơi với đồ chơi ngoài trời.
- Cô cho trẻ mỗi bạn một rổ đựng các  khối gỗ để trẻ xếp.

- Cô cho trẻ đến chơi với các đồ chơi ngoài trời, cô bao quát trẻ trong khi chơi.

* Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ qua mỗi trò chơi.

	Hát và đi theo hàng ra sân

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ lắng nghe

 

	Chơi hoạt động ở các góc
	Chơi theo tuần


	Hoạt động chiều

TCVĐ: Bóng tròn to 

                                              TCDG: Nu na nu nống

Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc


	- Kiến thức:  Trẻ nhớ luật chơi, cách chơi trò chơi.

- Kỹ năng:  Rèn luyện phản xạ nhanh, khéo léo. Phát triển ngôn ngữ.

- Thái độ: Giáo dục trẻ chơi đoàn kết không xô đẩy bạn, vâng lời cô giáo.


	+ Chuẩn bị của cô: Địa điểm chơi rộng.

+ Chuẩn bị của trẻ:  Đồ chơi các góc theo chủ đề.


	 *  TCVĐ: Bóng tròn to.
+ Cô cho trẻ cầm tay nhau, khi nghe cô nói " Bóng tròn to" Trẻ dậm chân lùi về phia s sau, khi cô 

nói " Bóng xì hơi" trẻ chạy xúm xít vào nhau. Cô cho trẻ 2 -3 lần.

+ Hỏi trẻ: Con chơi TCVĐ gì?

+ Khen trẻ.

*TCVĐ: Nu na nu nống
 - Cô hướng dẫn trẻ cách chơi TC “ Nu na nu nống”: Cô và trẻ ngồi duỗi thẳng hai chân hai tay   vỗ nhẹ lên đùi theo nhịp bài đồng dao "Nu na nu nống". Khi nghe đến câu " Chạy nhanh kẻo ướt.. Chạy nhanh thì trẻ giả vờ dậm chân và nói chạy nhanh, chạy nhanh.

- Cô cho trẻ chơi 2,3 lần.

+ Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì?

* Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp. Trong quá trình trẻ chơi, cô quan sát động viên và chơi cùng trẻ.

* Kết thúc: Cô khen trẻ sau đó cô cùng trẻ đứng lên cất dọn đồ chơi, đi rửa tay chân.


	- Trẻ quan sát

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe và chơi 

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi tự do

	Đánh giá trẻ cuối ngày


	· Sĩ số trẻ: 

· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….


Thứ năm, ngày 16 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	DKHĐ 
của trẻ

	Âm nhạc                            

                                        -  Dạy hát: Đôi dép 
                                                   - VĐTN: Đu quay


	+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên bài hát, thuộc bài hát: Đôi dép; Biết vận động cùng cô bài hát: Đu quay. 

+ Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng hát và vỗ tay, kỹ năng VĐTN cho trẻ.

+ Thái độ:

- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết đi dép bảo vệ đôi chân


	+ Đồ dùng của cô: 

- Đôi dép. Nhạc bài : Đôi dép, đu quay,  phách, xắc xô, …

+ Đồ dùng của trẻ: 

- Trẻ ngồi đội hình chữ u, tâm thế vui vẻ


	. Gây hứng thú: (2 phút)
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Dấu tay- dấu chân (2 lần)

- Hỏi trẻ: Dưới chân con có gì?

- Dép của con có màu gì? Các con có biết vì sao chúng ta phải đi dép không?

2. Nội dung: (12 phút)
* Dạy hát: Đôi dép
+ Cô giới thiệu bài: Đôi dép

- Để hát được bài hát này cô mời các con đi về chỗ nghe cô hát nhé.

- Cô hát 2 lần, giới thiệu bài hát 

- Cả lớp hát cùng cô 2 lần

- Cô cho 2 tổ hát, cô hỏi trẻ tên bài hát.

- Gọi 2-3 nhóm lên hát khuyến khích trẻ hát to, rõ ràng

- Cá nhân lên hát (cô sửa sai cho trẻ)

- Cô cùng cả lớp đứng lên biểu diễn bài hát 1 lần 

- Hỏi trẻ tên của bài hát. 

- Cô cho trẻ biết nội dung bài hát: Bài hát nói về đôi dép giữ cho chân chúng mình luôn trắng tinh

-Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết đi dép bảo vệ đôi chân.

* VĐTN: Đu quay
- Cô giới thiệu nội dung bài hát: Đu quay

- Cô VĐTN cho trẻ xem 2 lần 

- Khuyến khích cả lớp đứng lên làm cùng cô 

- Cô hỏi trẻ vừa biểu diễn bài gì?

- Cho trẻ đứng lên vận động 1 lần. 

- Cô chia 2 tổ sau đó mời 2 tổ lên thể hiện.

- Hỏi trẻ tên bài hát.

- Mời cá nhân trẻ lên vận động. Cô sửa sai cho trẻ
- Cô khen trẻ và cả lớp cùng vận động một lần nữa.

3. Kết thúc: (1 phút)

- Cô nhận xét và cho trẻ hát bài: Đôi dép và đi ra ngoài sân chơi
	- Trẻ chơi cùng cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ nghe.

- Trẻ nghe 

- Trẻ hát
Trẻ hát cùng cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe và ghi nhớ
- Trẻ lắng nghe và QS

- Trẻ trả lời

- Trẻ thể hiện

- Trẻ xung phong

- Trẻ thực hiện

-Trẻ cùng đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời:

HĐCCĐ:

QS: Thời tiết mùa thu và cây hoa
TCDG: Tập tầm vông 

TCVĐ: Bong bóng xà phòng
Chơi tự do: xâu vòng, xếp hột hạt

Chơi ý thích : Xếp nhà cho búp bê,

Chơi với đồ chơi ngoài trời.               

Chơi TT: TCVĐ: Bóng tròn to
Múa hát: Mẹ yêu không nào

Chơi ý thích : Xếp nhà cho búp b
Chơi với đồ chơi ngoài trời.              
	+ Kiến thức: 

- Trẻ nhận biết và nói tên của cây hoa và tiết trời mùa thu.

+ Kỹ năng: - Phát triển ngôn ngữ, luyện phát âm cho trẻ, luyện kỹ năng khi chơi trò chơi.
+ Thái độ: 

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc cây và không ngắt lá bẻ cành.


	+ Chuẩn bị của cô :

- Cây hoa đồng tiền,  Sân chơi: Rộng, sạch sẽ.

+ Chuẩn bị của trẻ:

- Quần áo, trang phục của trẻ gọn gàng phù hợp với thời tiết.


	1. Gây hứng thú:

 - Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

 - Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

 - Cô dẫn trẻ ra sân chơi vừa đi vừa hát 

2. Nội dung:

+ HĐCCĐ:Quan sát: Thời tiết mùa thu và cây hoa

- Cô cho trẻ quan sát thời tiết cô hỏi trẻ:  Các con có biết thời tiết hôm nay thế nào? Có nắng không? Thời tiết mùa thu thế nào?

- Cô cho trẻ quan sát cây hoa đồng tiền và cô đàm thoại và đặt câu hỏi cho trẻ trả lời.

Đây là cây gì? Đây là cái gì của cây? Lá cây mầu gì? Hoa có màu gì?
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc cây hoa, vui chơi đoàn kết.
+ TCDG: Tập tầm vông
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

+ TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi .

- Cô cho trẻ chơi cùng cô 4-5 lần. Sau mỗi lần cô hỏi trẻ tên trò chơi và khen trẻ.

+ Chơi tự do: Xâu vòng, xếp hột hạt.
 Cô cho trẻ mỗi bạn một rổ đựng các hột hạt và dây xâu.
- Cô cho trẻ tự chơi và bao quát trẻ,

3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ qua mỗi trò chơi.
	- Hát và đi theo hàng ra sân
- Trẻ quan sát, đàm thoại

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi tự do

	Chơi hoạt động ở các góc
	Chơi theo tuần


	Hoạt động chiều

Trò chơi: Đi theo hướng khác nhau. 

                                          TCDG: Trời nắng trời mưa

                                          Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc


	+ Kiến thức:

- Trẻ biết các hướng đi. Đi không chạm vào vạch…Trẻ nhớ cách chơi các trò chơi.

+ Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng định hướng và phản ứng nhanh theo hiệu lệnh cho trẻ.

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết chờ đợi đến lượt và tích cực tham gia các hoạt động.
	+ Chuẩn bị của cô: Vạch đường cho trẻ đi.

+ Chuẩn bị của trẻ: Đồ dùng vệ sinh cá nhân đủ cho trẻ.

	* Trò chơi: Đi theo hướng khác nhau. 

+ Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi.

+ Cô làm mẫu 2 lượt. 

- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần 

+ Cô quan sát và sửa sai cho trẻ.

* TCDG: Trời nắng trời mưa

+ Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi

+ Cô tổ chức trò chơi: 3 – 5 lần sau đó cô nhận xét trẻ.

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc
- Cô giới thiệu các góc chơi và đồ chơi trong lớp. 

- Cô hỏi trẻ cách chơi một số đồ chơi.

- Cô cho trẻ tự nhận góc chơi và chơi tự do ở các góc đó

- Cô bao quát trẻ chơi vui và đoàn kết.

*  Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ qua mỗi trò chơi.

	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi tự do
- Trẻ lắng nghe

	Đánh giá trẻ cuối ngày


	Sĩ số trẻ

Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………

Kiến thức, kỹ năng:………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….


Thứ sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	DKHĐ của trẻ

	HĐVĐV

Nặn vòng tặng búp bê


	+ Kiến thức:  Trẻ biết lăn dọc đất nặn thành vòng theo hướng dẫn của cô. 

+ Kỹ năng:  Rèn cho trẻ sự khéo léo của đôi bàn tay.

+ Giáo dục: Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động . Biết yêu quý bạn bè, trẻ biết giữ sản phẩm mình làm ra. 


	+ Đồ dùng của cô:

- Cái vòng mẫu. Mô hình nhà búp bê, búp bê. Đất nặn. Bảng con.

- Bài hát : Em búp bê.Chúc mừng sinh nhật, bàn để sản phẩm.

+ Đồ dùng của trẻ: 

- Đất nặn . Bảng con. Khăn lau tay.Bàn ghế đủ cho trẻ.


	 1. Gây hứng thú: (2phút)

- Hôm nay là sinh nhật bạn búp bê, bạn búp bê mời lớp mình tới dự sinh nhật bạn búp bê. Cả lớp đi vòng tròn và hát bài chúc mừng sinh nhật

- Cô đã chuẩn bị một món quà sinh nhật tặng bạn núp bê, cô mời chúng mình cùng về chỗ để xem cô có món quà gì?

 2. Nội dung:(12 phút)
a. Quan sát mẫu
- Đây là cái gì?

- Chiếc vòng này được nặn bằng gì?

- Chúng mình có thấy cái vòng này đẹp không? Chúng mình có muốn đi tặng bạn búp bê không?

- Để nặn được những chiếc vòng đẹp các con hãy cùng chú ý cô làm mẫu nhé!

- Cô vừa làm mẫu vừa giải thích: Muốn nặn được những chiếc vòng trước hết cô phải chọn đất, sau đó cô véo 1 miếng đất. Cô bóp đất, nhào đất cho đất mềm – dẻo, sau đó cô để lên bảng rồi lăn dọc. Cô lăn đi lăn lại thỏi đất, cô uốn cong thỏi đất thành chiếc vòng. Thế là cô đã có 1 chiếc vòng rất xinh rồi đấy! 

- Khi nặn chiếc vòng nhỏ thì cô sẽ véo ít đất hơn và cô cũng nặn như chiếc vòng to.

- Cô vừa nặn được cái gì? có 

b. Trẻ thực hiện: 

- Cô cho trẻ lấy đất nặn chiếc vòng.

- Cô nhắc trẻ cách nhào đất, cách nặn.

- Cho trẻ nặn.

- Trong quá trình trẻ làm cô đi quan sát, hướng dẫn và hỏi trẻ:

- Con đang làm gì? Con nặn vòng để làm gì?

- Cô động viên khuyến khích trẻ.

c. Trưng bày sản phẩm.

 - Cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày cô hỏi trẻ vừa làm gì?

-  Cháu thích vòng của bạn nào? Vì sao cháu thích? Nặn vòng tặng ai?

- Cô nhận xét, khen trẻ 

- Giáo dục: Trẻ biết yêu quý bạn bè , giữ gìn sản phẩm của mình

3. Kết thúc.(1 phút)

- Bây giờ các con hãy cùng mang vòng đi tặng bạn búp bê nhé.

- Cho trẻ hát bài “ Chúc mừng sinh nhật” và đi ra ngoài
	- Trẻ đến bên cô

- Trẻ lắng nghe

- Vòng ạ

- Đất nặn ạ

- Có ạ

- Trẻ quan sát cô làm mẫu

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Tặng bạn búp bê 

- Trẻ trưng bày sp

- Trẻ trả lời

- Trẻ ghi nhớ

- Vâng ạ

- Trẻ hát và đi ra ngoài


	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ: QS cây trầu bà

- 
- TC VĐ: Bóng tròn to
TCDG: Chi chi chành chành
 - Chơi TD: xé giấy vụn, chơi với giấy vụn, xâu vòng 
	+ Kiến thức: Trẻ quan sát và gọi  được tên cây trầu bà, biết được đặc điểm của cây như: dây leo, lá và lợi ích của cây. 

 + Kỹ năng: Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và khả năng quan sát.

 + Thái độ: Gd cho trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây cối


	+ Chuẩn bị của cô:

-  Cây trầu bà, giấy vụn,...

+ Chuẩn bị của trẻ:

- Trẻ vui vẻ, quần áo gọn gàng.


	1. Gợi mở gây hứng thú

- Cô kiểm tra sức khỏe trẻ

- Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? có nắng không? gd trẻ về thời tiết và hướng trẻ đến nội dung quan sát.
*HĐCCĐ: Quan sát: Cây trầu bà

- Cô giới thiệu chậu cây trầu bà cho trẻ quan sát, và hỏi trẻ:
- Đ©y là c©y g×? 

- Cho trẻ chỉ vào lá cây, và hỏi: Lá cây có màu gì?

- Thân cây có dạng gì? To hay nhỏ?

- Cô chỉ vào thân cây và giới thiệu với trẻ: Thân cây trầu bà nhỏ, dài sạng thân dây leo.

- Trông cây để làm gì?

- Sau đó cô khái quát cho trẻ đặc điểm cây trầu bà và giáo dục trẻ biết chăm sóc cây, không hái lá, bẻ cành cây.

+  TC VĐ: Bóng tròn to

- C« giíi thiÖu tên trò chơi, cách ch¬i vµ cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn
- Sau mỗi lần chơi cô nhận xét và khen trẻ

+ TC DG: Chi chi chành chành
- C« giíi thiÖu tên trò chơi, cách ch¬i vµ cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn
- Sau mỗi lần chơi cô nhận xét và khen trẻ

+ Chơi TD: xé giấy vụn, chơi với giấy vụn, xâu vòng

 - Cô cho trẻ quan sát những nguyên liệu cô đã chuẩn bị và hỏi trẻ: Trong buổi chơi ngày hôm nay có những nguyên vật liệu gì? Các con có muốn chơi trò chơi với những nguyên vật liệu này không?
- Trẻ lấy đồ chơi chơi. Trẻ chơi cô bao quát rẻ, khuyến khích trẻ trong khi chơi

- Gần hết giờ cô tập trung trẻ lại, xếp hàng điểm lại sĩ số về lớp rửa tay.

*Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ dùng đồ chơi, xếp hàng về lớp
	- Trẻ trả lời và trò chuyện

- Trẻ trả lời

Trẻ quan sát và lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ nghe và QS 

- Trẻ trả lời

- Thu dọn đồ chơi, về lớp



	Hoạt động

chiều

- Liên hoan văn nghệ cuối tuần

- Vệ sinh trả trẻ


	+ Kiến thức: - Trẻ thuộc và hát đúng giai điệu các bài hát

+ Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng ca hát của trẻ

+ Thái độ: 

- Rèn tính tự tin, mạnh dạn nhận lỗi cho trẻ

	+ Chuẩn bị của cô:

- Các bài hát trong chủ đề, nhạc cụ…

+ Chuẩn bị của trẻ:

- Trẻ vui vẻ, quần áo gọn gàng.
	Tiến hành

* Liên hoan văn nghệ cuối tuần

- Cô tổ chức chương trình: Liên hoan văn nghệ cuối tuần của bé với chủ đề trường mầm non

- Cho cả lớp hát, tổ , nhóm, cá nhân trẻ hát.

* Vệ sinh và trả trẻ

- Cho trẻ đi vệ sinh và rửa mặt, rửa tay  sạch sẽ

- Cô chuẩn bị các đồ dùng vật dụng cá nhân của trẻ trước giờ đón

- Khi trẻ ra về nhắc trẻ chào cha mẹ và cô chủ động trao đổi tình hình của trẻ trong ngày với các phụ huynh
	- Cả lớp liên hoan văn nghệ

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………….…………………

Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………


NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN:
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.......................................................................................................................................
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